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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 166/2024/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức,  
hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm 

định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe 
cơ giới. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về: 
1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới, bao gồm: kiểm định xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ 
moóc được kéo bởi xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 
bốn bánh có gắn động cơ; kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. 

2. Tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm. 
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3. Niên hạn sử dụng đối với các loại xe ô tô chở hàng, bao gồm cả xe ô tô chở 
hàng chuyên dùng; xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 09 người trở lên, 
không kể người lái xe; xe ô tô chở trẻ em mầm non, xe ô tô chở học sinh, xe chở hàng 
bốn bánh có gắn động cơ và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến: 
a) Hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; kiểm định xe máy 

chuyên dùng; 
b) Quản lý, sử dụng xe cơ giới và xe cải tạo có quy định về niên hạn sử dụng, 

trừ các trường hợp xe cơ giới không áp dụng niên hạn sử dụng theo quy định tại 
khoản 3 Điều 40 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 
động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Cơ sở đăng kiểm là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác 

xã được thành lập theo quy định của pháp luật, bao gồm: cơ sở đăng kiểm xe cơ 
giới; cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.  

2. Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới là tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.  

3. Cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (sau đây gọi tắt là cơ sở 
kiểm định khí thải) là tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.  

4. Kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là việc kiểm tra, đánh giá lần 
đầu và định kỳ về tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, 
xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới được kiểm định 
không bao gồm xe mô tô, xe gắn máy. 

5. Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là việc kiểm tra, đánh giá về thành 
phần khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Thời điểm áp dụng theo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở 
Việt Nam. 

6. Đăng kiểm viên là người được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định 
của pháp luật để thực hiện việc chứng nhận, kiểm định xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. 
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7. Nhân viên nghiệp vụ là người thực hiện công việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả, nhập dữ liệu, tra cứu thông tin, in kết quả kiểm định, lưu trữ hồ sơ. 

8. Dây chuyền kiểm định là nơi bố trí, lắp đặt các thiết bị kiểm tra, thiết bị hỗ 
trợ kiểm tra, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ hỗ trợ kiểm tra. Dây chuyền kiểm định có 2 
loại sau:  

a) Dây chuyền kiểm định loại I là dây chuyền kiểm định được xe cơ giới có 
khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 2.000 kg; 

b) Dây chuyền kiểm định loại II là dây chuyền kiểm định được xe cơ giới có 
khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 13.000 kg. 

9. Xưởng kiểm định là khu vực bố trí dây chuyền kiểm định đối với cơ sở đăng 
kiểm xe cơ giới hoặc bố trí các thiết bị kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đối 
với cơ sở kiểm định khí thải. 

10. Giấy chứng nhận kiểm định là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật; xe mô tô, xe gắn máy đã được kiểm định khí thải và đạt yêu cầu về 
thành phần khí thải theo quy định của pháp luật về môi trường, bao gồm: giấy 
chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; giấy 
chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; 
giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. 

11. Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng (sau đây viết tắt là tem kiểm định) là biểu trưng tham gia giao thông 
đường bộ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định. 

12. Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định là ấn chỉ do Cục Đăng 
kiểm Việt Nam thống nhất phát hành và cấp cho các cơ sở đăng kiểm sử dụng để 
in ấn các loại chứng chỉ kiểm định, tem kiểm định. 

 
Chương II 

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI  
 

Điều 4. Điều kiện chung  
1. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, nhân lực và hệ 

thống quản lý chất lượng theo quy định tại Nghị định này và Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm 
định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (sau đây viết tắt là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về cơ sở đăng kiểm). 
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2. Có đăng kiểm viên phù hợp với chức năng của cơ sở đăng kiểm. Đăng kiểm 
viên gồm: đăng kiểm viên hạng I, đăng kiểm viên hạng II, đăng kiểm viên hạng III. 

3. Có giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về 
đất đai; kết nối giao thông và đấu nối đường bộ theo quy định; bảo vệ môi trường, 
an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy và pháp luật khác có liên quan 
khi xây dựng, đưa cơ sở đăng kiểm vào hoạt động.  

 
Mục 1 

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 
 

Điều 5. Điều kiện về diện tích  
1. Mặt bằng cơ sở đăng kiểm xe cơ giới là nơi dùng để bố trí các công trình 

phục vụ việc kiểm định xe cơ giới trên cùng khu đất, có diện tích tối thiểu được 
quy định như sau: 

a) Đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I: 
1.250 m2; 

b) Đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II: 
1.500 m2; 

c) Đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới có hai dây chuyền kiểm định: 2.500 m2; 
d) Đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới có từ 03 dây chuyền kiểm định trở lên 

thì diện tích cho mỗi dây chuyền tăng thêm tương ứng tính từ dây chuyền thứ 3 trở 
lên: 625 m2. 

2. Trường hợp cơ sở đăng kiểm xe cơ giới được bố trí chung với bến xe, trạm 
dừng nghỉ thì không áp dụng quy định tại khoản 1 Điều này. Xưởng kiểm định 
phải đáp ứng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm. 

Điều 6. Điều kiện về nhân lực 
1. Về số lượng  
a) Có tối thiểu 01 lãnh đạo cơ sở đăng kiểm là đăng kiểm viên hạng II trở lên; 
b) Có tối thiểu 01 lãnh đạo bộ phận kiểm định là đăng kiểm viên hạng I; 
c) Có tối thiểu 02 đăng kiểm viên từ hạng II trở lên. Nhân sự quy định tại điểm a, 

điểm b khoản này được tham gia kiểm định tại các dây chuyền kiểm định và được 
tính là đăng kiểm viên theo quy định tại điểm này; 

d) Có nhân viên nghiệp vụ để thực hiện các công việc được quy định tại khoản 7 
Điều 3 của Nghị định này.  
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2. Đăng kiểm viên hạng II quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải đáp ứng 
các điều kiện sau: 

a) Trình độ chuyên môn: có bằng cử nhân hoặc kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật 
liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; 

b) Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực; 
c) Được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên hạng II theo quy định của pháp luật. 
3. Đăng kiểm viên hạng I quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải đáp ứng 

các điều kiện sau: 
a) Là đăng kiểm viên hạng II có thời gian hoạt động đăng kiểm đủ 05 năm; 
b) Được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên hạng I theo quy định của pháp luật. 
4. Nhân viên nghiệp vụ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này phải đáp ứng 

các điều kiện sau:  
a) Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên; 
b) Được Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện các công việc quy 

định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị định này. 
 

Mục 2 
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI 

 
Điều 7. Điều kiện về diện tích  
1. Đối với cơ sở kiểm định khí thải cố định 
Khu vực kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy có diện tích tối thiểu là 15 

m2 tương ứng với 01 phương tiện đo khí thải. Trường hợp diện tích của khu vực 
kiểm định được sử dụng chung với hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa xe mô tô, xe 
gắn máy thì không được gây cản trở cho việc di chuyển của phương tiện và thao 
tác của đăng kiểm viên. 

2. Đối với cơ sở kiểm định khí thải lưu động 
Cơ sở kiểm định khí thải lưu động không phải đáp ứng quy định tại khoản 1 

Điều này. Trang thiết bị và phương tiện đo phục vụ cho việc kiểm định khí thải 
được lắp đặt cố định trên xe chuyên dùng kiểm định khí thải lưu động.  

Điều 8. Điều kiện về nhân lực 
1. Số lượng nhân lực 
a) Có tối thiểu 01 đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 2 Điều này; 
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b) Có nhân viên nghiệp vụ để thực hiện các công việc được quy định tại khoản 7 
Điều 3 của Nghị định này. 

2. Đăng kiểm viên: 
a) Đăng kiểm viên hạng I, II theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này;  
b) Đăng kiểm viên hạng III có bằng trung cấp chuyên ngành kỹ thuật liên quan 

đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên hạng III 
theo quy định của pháp luật.  

3. Nhân viên nghiệp vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định này. 
4. Trường hợp nhân sự quy định tại khoản 1 Điều này kiêm nhiệm thực hiện công 

việc ở các vị trí của nhau thì được tính là nhân sự của vị trí kiêm nhiệm nếu đáp ứng 
các yêu cầu về chứng chỉ chuyên môn và điều kiện theo quy định tại Nghị định này.    

 
Chương III 

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 
 

Điều 9. Cơ cấu tổ chức  
1. Cơ cấu tổ chức của cơ sở đăng kiểm bao gồm:  
a) Bộ phận lãnh đạo bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc phụ trách cơ sở 

đăng kiểm được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để tổ chức quản lý, điều 
hành đơn vị; 

b) Bộ phận kiểm định bao gồm: lãnh đạo bộ phận kiểm định và đăng kiểm viên 
để thực hiện kiểm định phương tiện; 

c) Bộ phận văn phòng bao gồm: nhân viên nghiệp vụ và các nhân viên khác để 
thực hiện các công việc văn phòng, hỗ trợ hoạt động kiểm định. 

2. Nhân sự thuộc các bộ phận nêu tại khoản 1 Điều này có thể kiêm nhiệm 
thực hiện các nhiệm vụ giữa các bộ phận khác nhau và được tính là nhân sự thuộc 
bộ phận kiêm nhiệm nếu đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ chuyên môn và điều 
kiện theo quy định tại Nghị định này.   

Điều 10. Nguyên tắc hoạt động của cơ sở đăng kiểm 
1. Bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của 

Nghị định này và pháp luật có liên quan về hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. 

2. Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động kiểm định xe cơ giới thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định 
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cho xe cơ giới, thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy. 

3. Cơ sở kiểm định khí thải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy thực hiện kiểm định khí thải và cấp giấy 
chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. 

4. Cơ sở đăng kiểm có đăng kiểm viên được cấp chứng chỉ chuyên môn về 
kiểm định xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật được thực hiện kiểm 
định, cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe máy chuyên dùng. 

5. Tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi đưa phương tiện đến kiểm định. 
Điều 11. Hoạt động của cơ sở đăng kiểm  
1. Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo đúng quy định, 
quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác kiểm định. 

2. Phân công đăng kiểm viên thực hiện việc kiểm định xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phù hợp với nội dung của 
chứng chỉ đăng kiểm viên. Lập sổ phân công nhiệm vụ kiểm định theo mẫu quy 
định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này. 

3. Bảo đảm thực hiện kiểm định phương tiện khi các thiết bị, dụng cụ kiểm tra 
(sau đây gọi là phương tiện đo) đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm; tuân thủ việc kiểm định, hiệu chuẩn 
theo quy định của pháp luật về đo lường. 

4. Bố trí phương tiện đo của cơ sở đăng kiểm tại xưởng kiểm định hoặc bên 
ngoài xưởng kiểm định phù hợp với các trường hợp kiểm định. Đối với các trang 
thiết bị và phương tiện đo phục vụ cho việc kiểm định khí thải thì có thể lắp đặt cố 
định trên xe chuyên dùng kiểm định khí thải lưu động. 

5. Việc kiểm định bên ngoài cơ sở đăng kiểm được thực hiện theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

6. Khi có sự cố hư hỏng hoặc thay đổi phương tiện đo, cơ sở đăng kiểm chủ 
động khắc phục sự cố bảo đảm phương tiện đo đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 
này, đồng thời thông báo cho Sở Giao thông vận tải để theo dõi, quản lý theo mẫu 
quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này. 

7. Khi có sự thay đổi về lãnh đạo cơ sở đăng kiểm, lãnh đạo bộ phận kiểm 
định, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ, cơ sở đăng kiểm phải thông báo cho 
Sở Giao thông vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này. 

8. Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đã cấp sai quy định.  
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9. Không thực hiện kiểm định phương tiện bị cảnh báo trong các trường hợp 
quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 12 của 
Nghị định này. 

10. Ngừng hoạt động kiểm định khi có quyết định tạm đình chỉ hoặc thu hồi 
giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan có thẩm 
quyền. Nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cho 
Sở Giao thông vận tải trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận.  

11. Được thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng và khí thải xe mô tô, xe gắn máy.  

12. Thực hiện các chương trình, kế hoạch tập huấn, thực tập, đánh giá, thực 
hiện các công việc chuyên môn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.   

13. Duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về kiểm định 
trong thời gian cơ sở đăng kiểm tạm ngừng, tạm đình chỉ hoạt động kiểm định, trừ 
trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

14. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp mới (cấp lần đầu) giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, cơ sở đăng kiểm phải xây dựng, áp 
dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 

Điều 12. Cảnh báo phương tiện 
1. Các trường hợp cảnh báo phương tiện: 
a) Vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 
b) Theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng; 
c) Có bằng chứng về việc chủ xe làm giả tài liệu của phương tiện; 
d) Có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế khi làm 

thủ tục kiểm định; 
đ) Chưa thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe ở lần kiểm định tiếp theo 

sau khi phương tiện đã được cấp chứng nhận cải tạo; 
e) Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị mất hoặc thông báo thu hồi. 
2. Phương thức cảnh báo, gỡ cảnh báo 
a) Phương tiện được cảnh báo trên phần mềm quản lý kiểm định của Cục Đăng 

kiểm Việt Nam và được công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm 
Việt Nam; 
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b) Phương tiện bị cảnh báo được gỡ cảnh báo ngay sau khi có kết quả kiểm tra 
đạt yêu cầu hoặc có bằng chứng về việc đã khắc phục nội dung cảnh báo; 

c) Phương tiện bị cảnh báo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải được 
đơn vị cảnh báo thông báo cho cơ quan công an tại địa phương. 

3. Tổ chức thực hiện cảnh báo, gỡ cảnh báo 
a) Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cảnh báo, gỡ cảnh báo phương tiện đối 

với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này theo yêu cầu 
của cơ quan chức năng, cơ quan tố tiến hành tố tụng tại địa phương;  

b) Cơ sở đăng kiểm thực hiện cảnh báo, gỡ cảnh báo phương tiện đối với 
trường hợp quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này;  

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện cảnh báo, gỡ cảnh báo phương tiện, trừ các 
trường hợp phương tiện bị cảnh báo theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

Điều 13. Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định 
1. Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (bản giấy hoặc 

bản điện tử) gồm hai phần: giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. 
2. Xe tham gia giao thông thì được cấp đồng thời cả giấy chứng nhận kiểm 

định và tem kiểm định.  
3. Xe không tham gia giao thông hoặc khi tham gia giao thông phải được cấp 

phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc xe quá tải trọng, quá khổ theo quy định về 
tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ thì chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm định, không 
cấp tem kiểm định.  

4. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định không có hiệu lực khi: 
a) Phương tiện không được kiểm định theo đúng trình tự, thủ tục trong hoạt 

động kiểm định; 
b) Hồ sơ kiểm định được lập và xác nhận không đúng quy định về kiểm định;  
c) Được kiểm định bởi người không có chuyên môn và thẩm quyền; 
d) Được kiểm định bởi phương tiện đo không bảo đảm độ chính xác; 
đ) Cấp cho phương tiện đang bị cảnh báo theo quy định tại khoản 1 Điều 12 

của Nghị định này.  
5. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hết hiệu lực khi: 
a) Phương tiện bị hư hại dẫn đến không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp luật; 
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b) Đã có cảnh báo về việc giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị mất 
hoặc thu hồi trên phần mềm quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

c) Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đã được thay thế bởi giấy chứng 
nhận kiểm định, tem kiểm định khác; 

d) Phương tiện có kết quả kiểm định không đạt, phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm 
định lại khi có khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR DEFECTS - MaD); 

đ) Phương tiện có kết quả kiểm định không đạt, không được tham gia giao 
thông và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại khi có khiếm khuyết, hư hỏng 
nguy hiểm (DANGEROUS DEFECTS - DD). 

6. Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 
Phôi được sử dụng để in giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phù hợp 

với các loại phương tiện cụ thể như sau: 
a) Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây dùng cho 

xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo 
mẫu số 01 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này; 

b) Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng cam dùng cho 
các xe cơ giới khác theo mẫu số 02 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này; 

c) Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng dùng cho xe 
máy chuyên dùng theo mẫu số 03 Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.  

7. Cấp phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 
a) Từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng cuối mỗi quý hoặc trường hợp đề nghị 

cấp bổ sung, cơ sở đăng kiểm có nhu cầu xin cấp phôi giấy chứng nhận kiểm 
định, tem kiểm định gửi văn bản đề nghị kèm theo báo cáo kiểm kê phôi giấy 
chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo 
Nghị định này trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
Bộ Giao thông vận tải; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, 
Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo số lượng phôi giấy chứng nhận kiểm định, 
tem kiểm định cấp cho cơ sở đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm 
theo Nghị định này; cơ sở đăng kiểm căn cứ thông báo để thực hiện việc thanh 
toán các khoản chi phí liên quan đến việc in và cấp phát phôi giấy chứng nhận 
kiểm định, tem kiểm định; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận 
được tiền thanh toán của cơ sở đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp phôi giấy 
chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo số lượng tương ứng. 
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8. Quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 
a) Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới lập sổ (bản giấy hoặc bản điện tử) theo dõi quản 

lý nhập, cấp phát phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo mẫu quy 
định tại Phụ lục VII kèm theo Nghị định này; 

b) Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị hỏng được lưu trữ theo 
từng loại, theo thứ tự số seri và lưu theo từng tháng; ghi rõ lý do hỏng trên phôi 
giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định. 

9. Quản lý, sử dụng và hủy bỏ phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 
bị hỏng 

a) Trước ngày 30 tháng 01 hằng năm, cơ sở đăng kiểm gửi (bản giấy hoặc bản 
điện tử) đề nghị Sở Giao thông vận tải địa phương kiểm tra việc quản lý, sử dụng 
phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định; hủy bỏ giấy chứng nhận kiểm 
định, tem kiểm định bị hỏng của năm trước đó theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII 
kèm theo Nghị định này. 

b) Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở đăng kiểm, Sở 
Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận kiểm 
định, tem kiểm định và tiến hành lập biên bản hủy bỏ giấy chứng nhận kiểm định, tem 
kiểm định bị hỏng theo mẫu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định này.    

Điều 14. Thẩm quyền ký giấy chứng nhận kiểm định   
1. Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới 
a) Lãnh đạo cơ sở đăng kiểm xe cơ giới theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 

của Nghị định này;  
b) Lãnh đạo bộ phận kiểm định được cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phân công. 
2. Cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy 
a) Lãnh đạo của cơ sở kiểm định khí thải được bổ nhiệm theo quy định của 

pháp luật; 
b) Đăng kiểm viên ký giấy chứng nhận kiểm định theo sự phân công của cơ sở 

kiểm định khí thải. 
Điều 15. Tạm đình chỉ hoạt động kiểm định của cơ sở đăng kiểm 
1. Cơ sở đăng kiểm bị tạm đình chỉ hoạt động khi vi phạm một trong các 

trường hợp sau đây:  
a) Không cung cấp thông tin lưu trữ hồ sơ phương tiện tại cơ sở đăng kiểm cho 

các cơ sở đăng kiểm khác trong hoạt động kiểm định khi có đề nghị; 
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b) Cung cấp tài khoản đăng nhập để đăng tải thông tin cảnh báo đối với xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng trên phần mềm sử dụng trong hoạt động kiểm định cho 
người không do cơ sở đăng kiểm phân công quản lý, sử dụng; 

c) Không thực hiện việc thông báo thu hồi giấy chứng nhận kiểm định, tem 
kiểm định đã cấp sai; 

d) Tự ý sửa chữa, tẩy xóa, xóa bỏ phiếu lập hồ sơ phương tiện, phiếu kết quả 
kiểm định phương tiện. 

2. Thời hạn tạm đình chỉ 
Cơ sở đăng kiểm bị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định 01 tháng khi vi phạm 

một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 16. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định của 

cơ sở đăng kiểm 
1. Cơ sở đăng kiểm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm 

định khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây: 
a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy được cấp do 
làm giả các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để được cấp giấy chứng nhận; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy bị cố ý tẩy 
xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; 

c) Bị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định theo quy định tại Điều 15 của Nghị 
định này từ 03 lần trong thời gian 12 tháng liên tục; 

d) Bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 lần trở lên theo quy định tại Nghị định xử 
phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe trong thời hạn 12 tháng liên tục; 

đ) Có từ 05 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định 
hoặc từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong 
thời gian 12 tháng liên tục; 

e) Sửa chữa dữ liệu phương tiện, dữ liệu kiểm định nhằm hợp thức hóa thông 
tin phương tiện, kết quả kiểm tra phương tiện; 

g) Không duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về kiểm 
định trong thời gian đơn vị tạm ngừng, tạm đình chỉ hoạt động kiểm định, trừ 
trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật; 

h) Ngừng hoạt động kiểm định quá 12 tháng liên tục; 
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i) Bố trí người thực hiện kiểm định không phải là đăng kiểm viên; phân công 
đăng kiểm viên cùng một thời gian trong ngày đồng thời thực hiện kiểm định tại 02 
cơ sở đăng kiểm trở lên;  

k) Cơ sở đăng kiểm giải thể. 
2. Cơ sở đăng kiểm đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động chỉ 

được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định sau 12 
tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 
Điều này. 

Điều 17. Trách nhiệm của cơ sở đăng kiểm trong trường hợp ngừng hoạt 
động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy 

1. Trường hợp cơ sở đăng kiểm ngừng hoạt động từ 03 ngày liên tục trở lên 
nhưng dưới 30 ngày thì cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm sau đây:  

a) Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam, nêu rõ lý do ngừng hoạt động và phương án khắc phục;  

b) Thông báo bằng văn bản tại phòng chờ của cơ sở đăng kiểm;  
c) Duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về việc kiểm định. 
2. Trường hợp cơ sở đăng kiểm ngừng hoạt động từ 30 ngày đến 12 tháng liên 

tục thì cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm sau đây: 
a) Thông báo cho Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng kiểm Việt 

Nam bằng văn bản, nêu rõ lý do và thời gian ngừng hoạt động trước thời điểm 
ngừng hoạt động 30 ngày; 

b) Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.  
 

Chương IV 
NIÊN HẠN SỬ DỤNG CỦA XE CƠ GIỚI 

 
Điều 18. Xác định niên hạn sử dụng 
1. Hai mươi lăm (25) năm tính từ năm sản xuất đối với xe ô tô chở hàng (xe ô 

tô tải), xe ô tô chở hàng chuyên dùng (xe ô tô tải chuyên dùng). 
2. Hai mươi (20) năm tính từ năm sản xuất đối với xe ô tô chở người có số 

người cho phép chở từ 09 người trở lên (không kể người lái xe), xe ô tô chở trẻ em 
mầm non, xe ô tô chở học sinh, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.  

3. Mười lăm (15) năm tính từ năm sản xuất đối với xe chở người bốn bánh có 
gắn động cơ. 
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4. Niên hạn sử dụng đối với xe tương tự xe cơ giới được áp dụng như các loại 
xe cơ giới tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này; bảo đảm phù hợp với từng 
chức năng, công dụng của từng loại xe tương tự. 

Điều 19. Xác định năm sản xuất  

1. Năm sản xuất của xe được xác định căn cứ vào thông tin về năm sản xuất tại 
một trong các tài liệu theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

a) Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ 
giới nhập khẩu đối với xe nhập khẩu; phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với 
xe sản xuất, lắp ráp trong nước; 

b) Thông tin năm sản xuất của nhà sản xuất gắn trên xe; 

c) Kết quả tra cứu từ nhà sản xuất hoặc tài liệu do nhà sản xuất cung cấp. 

2. Xe không có tài liệu, hồ sơ, cơ sở nêu tại khoản 1 Điều này được coi là hết 
niên hạn sử dụng. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải  
1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng; kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị định này. 

2. Ban hành nội dung, chương trình tập huấn, thực tập, đánh giá, thực hiện các 
công việc chuyên môn cho các đăng kiểm viên hạng I, hạng II và hạng III. 

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 
Tổ chức, thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng 
phương tiện đo trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy theo quy định của pháp luật về đo lường. 

Điều 22. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
1. Tổ chức thanh tra chuyên ngành, kiểm tra: hoạt động kinh doanh dịch vụ 

kiểm định xe cơ giới, kiểm định xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy trên phạm vi cả nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối 
với các vi phạm. 
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2. Xây dựng, thống nhất quản lý, cấp quyền khai thác, hướng dẫn sử dụng các 
phần mềm sử dụng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 
kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cho cơ sở đăng kiểm; chia sẻ cơ sở dữ 
liệu đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng với các cơ quan chức năng để phối 
hợp thực hiện công tác quản lý; tổ chức triển khai thực hiện việc cảnh báo, gỡ cảnh 
báo theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 của Nghị định này.  

3. Cấp quyền khai thác thử nghiệm phần mềm quản lý kiểm định tại cơ sở 
đăng kiểm cho tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đề nghị cấp mới giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

4. Biên soạn tài liệu, tổ chức hướng dẫn, tập huấn, thực tập, đánh giá nghiệp vụ 
đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, cập 
nhật bổ sung nghiệp vụ đăng kiểm; tập huấn cho Sở Giao thông vận tải và cơ sở 
đăng kiểm về nghiệp vụ quản lý hoạt động kiểm định. 

5. Thống nhất quản lý, phát hành phôi giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm 
định; tổ chức việc in, cấp phát phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định. 

6. Công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam danh sách 
các cơ sở đăng kiểm được cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động kiểm định; danh sách đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ. 

7. Định kỳ tháng 01 hằng năm, tập hợp danh sách xe hết niên hạn sử dụng, 
thông báo cho Cục Cảnh sát giao thông và tập hợp kết quả kiểm định khí thải xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng, thông báo cho Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ 
Tài nguyên và Môi trường) để phối hợp theo dõi, kiểm tra, quản lý. 

8. Tham gia kiểm tra, đánh giá cơ sở đăng kiểm xe cơ giới kiểm theo yêu cầu 
kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm khi nhận 
được đề nghị của Sở Giao thông vận tải. 

9. Bàn giao cho Sở Giao thông vận tải địa phương để lưu trữ, quản lý đối với 
các hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được 
đánh giá bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam.  

10. Chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp để đánh giá sự phù hợp của cơ sở 
đăng kiểm xe cơ giới với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm theo 
quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và công bố trên Trang 
thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương  

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này. 
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2. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng của địa phương 
thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại địa phương theo quy 
định tại Nghị định này. 

Điều 24. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 
1. Tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm theo 

thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định về hoạt động kiểm định xe cơ giới, 
xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại địa phương.  

2. Thực hiện cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm 
định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.  

3. Thực hiện kiểm tra, đánh giá các điều kiện hoạt động đối với cơ sở đăng kiểm 
a) Đối với cơ sở đăng kiểm xe cơ giới: kiểm tra, đánh giá điều kiện quy định 

tại Nghị định này; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm, khi có Tổ 
chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại khoản 10 Điều 22 của Nghị định này 
thì sử dụng kết quả chứng nhận của Tổ chức này; 

b) Đối với cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy: kiểm tra, đánh giá 
các điều kiện theo quy định tại Nghị định này và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
cơ sở đăng kiểm; sử dụng kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí thải 
theo quy định của pháp luật về đo lường. 

4. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm 
định; giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị hỏng của cơ sở đăng kiểm xe 
cơ giới theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 13 của Nghị định này. 

5. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam tham gia kiểm tra, đánh giá cơ sở đăng 
kiểm xe cơ giới theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
cơ sở đăng kiểm khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.  

6. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định này và các quy định 
pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 
kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đến các tổ chức, cá nhân có liên quan tại 
địa phương được biết và thực hiện. 

7. Triển khai thực hiện việc đăng, gỡ cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 3 
Điều 12 của Nghị định này. 

8. Công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải danh sách 
các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải được cấp mới, cấp lại, 
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tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ 
giới, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe 
gắn máy; danh sách đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, danh sách đăng kiểm 
viên bị tạm đình chỉ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

9. Cử người tham dự tập huấn nghiệp vụ quản lý hoạt động kiểm định. 
10. Định kỳ trước ngày 30 tháng cuối quý, gửi (bản giấy hoặc dữ liệu điện tử) 

về Cục Đăng kiểm Việt Nam kết quả thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này hoặc khi có đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục X kèm theo Nghị 
định này. 

Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm 
1. Thực hiện các quy định liên quan tại Nghị định này và Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cơ sở đăng kiểm.  
2. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.  

3. Trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, tổ 
chức thành lập cơ sở đăng kiểm thực hiện việc vận hành, cài đặt và chạy thử 
nghiệm phần mềm quản lý kiểm định tại cơ sở đăng kiểm. 

4. Không được can thiệp vào hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng; kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của cơ sở đăng kiểm trực thuộc để 
làm trái các quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị Tổ chức đánh giá sự phù hợp kiểm tra, đánh giá theo quy định tại 
khoản 10 Điều 22 của Nghị định này và sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để thực 
hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. 

Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở đăng kiểm  
1. Xây dựng, ban hành quy trình, hướng dẫn nội bộ của cơ sở đăng kiểm để 

thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra theo quy định về kiểm định xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. 

2. Quản lý, giám sát nội bộ hoạt động kiểm định và chịu trách nhiệm toàn diện 
khi để xảy ra vi phạm, tiêu cực tại cơ sở đăng kiểm. 

3. Quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định; hủy bỏ 
giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo quy định tại khoản 8, khoản 9 
Điều 13 của Nghị định này; cắt góc giấy chứng nhận kiểm định đối với trường hợp 
phương tiện có kết quả kiểm định không đạt do: khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng 
(MaD); khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DD). 
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4. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc triển khai, thí 
điểm ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định mới vào hoạt động kiểm định kiểm định 
xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. 

5. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, rà soát và gửi báo cáo (bản giấy hoặc dữ 
liệu điện tử) danh sách xe hết niên hạn sử dụng của năm liền kề trước đó theo mẫu 
quy định tại Phụ lục XI kèm theo Nghị định này đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở 
Giao thông vận tải và Phòng Cảnh sát giao thông địa phương; thực hiện việc 
truyền số liệu, báo cáo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.  

6. Bàn giao đầy đủ hồ sơ lưu trữ liên quan đến kiểm định xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và phôi giấy chứng nhận 
kiểm định, tem kiểm định chưa sử dụng theo chỉ định của Sở Giao thông vận tải 
địa phương khi cơ sở đăng kiểm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động kiểm định. 

7. Quản lý, sử dụng các phần mềm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp 
trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định 
của pháp luật. 

8. Thông báo thu hồi (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu quy định tại Phụ 
lục XII kèm theo Nghị định này đối với các trường hợp giấy chứng nhận kiểm 
định, tem kiểm định không có hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị 
định này, gửi cho chủ xe và nhập cảnh báo lên phần mềm quản lý kiểm định. 

9. Thu giá dịch vụ, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà 
nước liên quan đến hoạt động kiểm định theo quy định của pháp luật.  

10. Đề nghị Tổ chức đánh giá sự phù hợp kiểm tra, đánh giá theo quy định tại 
khoản 10 Điều 22 của Nghị định này và sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để thực 
hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. 

11. Triển khai thực hiện việc đăng, gỡ cảnh báo theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 12 của Nghị định này và các trường hợp phương tiện có kết quả 
kiểm định không đạt. 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định xe cơ giới trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa đáp 
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ứng được điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì được tiếp 
tục hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028. 

2. Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động kiểm định xe cơ giới nhưng chưa được Tổ chức đánh giá sự phù hợp kiểm 
tra, đánh giá theo quy định tại khoản 10 Điều 22 của Nghị định này phải được 
kiểm tra, đánh giá sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2029. 

3. Đăng kiểm viên xe cơ giới đã được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thì được tính tương đương như đăng kiểm viên hạng II; 
đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao đã được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thì được tính tương đương như đăng kiểm viên hạng I. 

4. Các phương tiện đã được xác định có niên hạn sử dụng hoặc không có niên 
hạn sử dụng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng 
theo niên hạn sử dụng đã được xác định. 

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ 
giới đã nộp tại Sở Giao thông vận tải hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 
30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 và Nghị định số 121/2024/NĐ-CP ngày 03 
tháng 10 năm 2024 của Chính phủ. 

6. Các phôi giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo mẫu tại 
Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT 
ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều 
kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia 
giao thông đường bộ, Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người 
bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi 
hạn chế, Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng đã sản xuất thì được tiếp tục sử dụng đến 
hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. 
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Điều 28. Hiệu lực thi hành  
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ 

điểm đ khoản 1 Điều 16 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2026.  

2. Các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 
quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người; 

b) Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; 

c) Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; 

d) Nghị định số 121/2024/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 
năm 2023 của Chính phủ. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
  TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Trần Hồng Hà 
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Phụ lục I 
MẪU SỔ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH 

(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  
ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 

 
1. Trang bìa 

 

Cơ sở đăng kiểm (mã số) 
 

SỔ PHÂN CÔNG 
NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH 

 
Tháng…. năm…. 

 
2. Các trang trong Sổ 
Ngày….../...…/…………. 

 

TT 
Họ tên             

Đăng kiểm viên, 
Nhân viên nghiệp vụ 

Thực hiện  
nhiệm vụ 

Dây chuyền số Ký nhận  
nhiệm vụ Ghi chú 

1 2 3 ... 

1 Nguyễn Văn A Công đoạn 1 và 2      
Buổi chiều nghỉ, 
Nguyễn Văn B 
thực hiện 

2 Nguyễn Văn B Công đoạn 3       

 ………………….        

3 Nguyễn Thị D In phiếu lập 
HSPT       

4 Nguyễn Văn H Nhập số liệu, 
trả hồ sơ……       

5 Nguyễn Đình G Phụ trách 
dây chuyền       

6 Nguyễn Văn C 
Kiểm định khí 
thải xe mô tô, 
xe gắn máy 

     

Thực hiện 
kiểm định 
thay Nguyễn 
Văn A từ…... 

    
LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 

(hoặc LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN KIỂM ĐỊNH) 
               (ký và ghi rõ họ tên) 
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Chú ý:  

1) Phân công nhiệm vụ đầu giờ sáng hàng ngày, mỗi ngày có một phiếu phân công, cuối 
ngày photo lưu cùng hồ sơ kiểm định. 

2) Nếu có thay đổi vị trí trong ngày, người phân công ghi bổ sung và người nhận nhiệm vụ ký 
tiếp vào trang này. 

3) Mỗi tháng đóng 01 Sổ. 
4) Trường hợp phân công nhân viên nghiệp vụ thực hiện công việc cố định trong thời gian 

dài, cơ sở căn cứ theo mẫu trên để lập sổ phân công riêng.    
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Phụ lục II 
MẪU THÔNG BÁO SỰ CỐ HƯ HỎNG/THAY ĐỔI PHƯƠNG TIỆN ĐO 

(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  
ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 

 

……………………1 
…2… 

 
Số: …/… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…3…, ngày… tháng… năm… 

 

THÔNG BÁO 
Về sự cố hư hỏng/thay đổi phương tiện đo 

 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải…4 

 

Căn cứ Nghị định số… ngày… tháng… năm 2024 của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở 
đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới; 

Các căn cứ khác (nếu có). 
……5…… xin báo cáo về sự cố hư hỏng/thay đổi phương tiện đo của…5… như sau: 

TT Tên thiết bị Nhãn hiệu Số seri Năm 
sản xuất Xuất xứ Tình trạng 

sử dụng 
Dây 

chuyền(6) 
Ghi 

chú(7) 

1         
2         
…         

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục ĐKVN (để b/c); 
- …; 
- Lưu.... 

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo.  
3 Địa danh. 
4 Tên Sở Giao thông vận tải địa phương. 
5 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo. 
6 Chỉ áp dụng cho cơ sở đăng kiểm xe cơ giới. 
7 Ghi rõ tình trạng thiết bị: hư hỏng hoặc phương tiện mới bổ sung (đã qua sử dụng). 
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Phụ lục III 
MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

……………………1 
…2… 

 
Số:…/… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…3…, ngày… tháng… năm… 

 
THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi nhân sự 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …4 
 

Căn cứ Nghị định số… ngày… tháng… năm 2024 của Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; 
niên hạn sử dụng của xe cơ giới; 

Các căn cứ khác (nếu có). 
1. ……5…… xin báo cáo về việc thay đổi nhân sự tại……5…… như sau: 

T
T Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Số 
CCCD/Hộ 
chiếu/Số 

định danh 
cá nhân 

Chức vụ/ 
Chức danh 

Mã số 
ĐKV 6 

Thời điểm 
tiếp nhận/ 
bổ nhiệm/ 
nghỉ việc 

Ghi chú 

1. Nguyễn Văn A   Phó Giám đốc  01/02/2025 Bổ nhiệm 

2. Nguyễn Văn B  
 Lãnh đạo (Trưởng bộ 

phận, phó trưởng bộ 
phận) bộ phận kiểm định 

 01/01/2025 Bổ nhiệm 

3. Nguyễn Văn C   Đăng kiểm viên…  01/3/2025 Tiếp nhận 

4. Nguyễn Thị D   Nhân viên nghiệp vụ  01/4/2025 Nghỉ việc 

…        

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo.  
3 Địa danh. 
4 Sở Giao thông vận tải địa phương. 
5 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo. 
6 Áp dụng đối với nhân sự là đăng kiểm viên. 
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2. Danh sách nhân sự hiện tại của……5…… gồm: 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Số CCCD Chức vụ/ 

Chức danh 
Mã số 
ĐKV6  

Số Điện 
thoại Ghi chú 

1. Nguyễn Văn A       

2. Nguyễn Văn B       

…        

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục ĐKVN (để b/c); 
- …; 
- Lưu.... 

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục IV 
MẪU PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ TEM KIỂM ĐỊNH 

(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  
ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 

 

Mẫu số 01: Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu xanh lá cây 
dùng cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường 

1. Mẫu phôi giấy chứng nhận kiểm định 

Trang 1 và trang 4 (từ phải qua trái) 
 

Trang 2 và trang 3 (từ trái qua phải) 
Phôi giấy chứng nhận được phát hành thống nhất và có các chi tiết chống làm giả; 
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Quy cách:  

- Gồm 04 trang, kích thước trang giấy: 148 mm x 210 mm; 

- Vân nền: màu xanh lá cây (có logo phân biệt tại trang 1); 

- Các nội dung được in sẵn: toàn bộ nội dung trang 4 và một phần nội dung 
trang 1, cụ thể như sau: 

+ Dòng chữ “CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI” và số seri in màu đỏ; 

+ Toàn bộ trang 4 và các nội dung sau được in màu đen:  
“BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
MOT - Vietnam Register 

PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE 
OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL SAFETY 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS” 

+ Trang 2 và trang 3 của phôi chỉ in khung viền. 
 

2. Mẫu phôi tem kiểm định 

Phôi tem kiểm định được phát hành thống nhất và có các chi tiết chống làm giả; 
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Quy cách: 
- Hình dạng bầu dục, kích thước bao: 76 mm x 68 mm; hình bầu dục phía 

trong, kích thước: 60 mm x 52 mm. 
- Mặt trước của tem:  
+ Vành ngoài màu trắng, dòng chữ “BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CỤC 

ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM” được in màu đen;  
+ Phần trong hình bầu dục: vân nền màu xanh lá cây (có logo phân biệt);  
+ Dòng chữ “AN TOÀN KỸ THUẬT - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” được in 

màu đen, số seri Tem được in màu đỏ. 
 



 
30 CÔNG BÁO/Số 85 + 86/Ngày 16-01-2025 
 

 

Mẫu số 02: Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu vàng 
cam dùng cho các xe cơ giới khác 

1. Mẫu phôi giấy chứng nhận kiểm định 

Trang 1 và trang 4 (từ phải qua trái) 

Trang 2 và trang 3 (từ trái qua phải) 
Phôi giấy chứng nhận được phát hành thống nhất và có các chi tiết chống làm giả 
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Quy cách:  
- Gồm 04 trang, kích thước trang giấy: 148 mm x 210 mm;  
- Vân nền: màu vàng cam; 
- Các nội dung được in sẵn: toàn bộ nội dung trang 4 và một phần nội dung 

trang 1, cụ thể như sau: 
+ Dòng chữ “CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI” và số seri in màu đỏ; 
+ Toàn bộ trang 4 và các nội dung sau được in màu đen:  

“BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

MOT - Vietnam Register 
PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE 

OF MOTOR VEHICLE FOR COMPLIANCE WITH TECHNICAL 
SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS” 

+ Trang 2 và trang 3 của phôi chỉ in khung viền. 
 

2. Mẫu phôi tem kiểm định 
 

 

Phôi Tem kiểm định được phát hành thống nhất và có các chi tiết chống làm giả; 
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Quy cách: 

- Hình dạng bầu dục, kích thước bao: 76 mm x 68 mm; hình bầu dục phía 
trong, kích thước: 60 mm x 52 mm. 

- Mặt trước của Tem:  

+ Vành ngoài màu trắng, dòng chữ “BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CỤC 
ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM” được in màu đen; 

+ Phần trong hình bầu dục: vân nền màu vàng cam; 

+ Dòng chữ “AN TOÀN KỸ THUẬT - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” được in 
màu đen, số seri Tem được in màu đỏ. 
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Mẫu số 03: Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định màu tím hồng 
dùng cho xe máy chuyên dùng 

1. Mẫu phôi giấy chứng nhận kiểm định 

Trang 1 và trang 4 (từ phải qua trái) 

 Trang 2 và trang 3 (từ trái qua phải) 
Phôi Giấy chứng nhận được phát hành thống nhất và có các chi tiết chống làm giả; 
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Quy cách:  
- Gồm 04 trang, kích thước trang giấy: 148 mm x 210 mm;  
- Vân nền màu tím hồng (có logo phân biệt tại trang 1); 
- Các nội dung được in sẵn: toàn bộ nội dung trang 4 và một phần nội dung 

trang 1, cụ thể như sau: 
+ Dòng chữ “CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG” và số seri in màu đỏ; 
+ Toàn bộ trang 4 và các nội dung sau được in màu đen:  

“BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

MOT - Vietnam Register 
PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE 

OF TRANSPORT CONSTRUCTION MACHINERY - TCM FOR 
COMPLIANCE 

WITH TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 
REQUIREMENTS” 

+ Trang 2 và trang 3 của phôi chỉ in khung viền. 
 

3. Mẫu phôi Tem kiểm định 

Phôi Tem kiểm định được phát hành thống nhất và có các chi tiết chống làm giả; 
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Quy cách: 
- Hình dạng bầu dục, kích thước bao: 76 mm x 68 mm; hình bầu dục phía 

trong, kích thước: 60 mm x 52 mm. 
- Mặt trước của Tem:  
+ Vành ngoài màu trắng, dòng chữ “BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CỤC 

ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM” được in màu đen;  
+ Phần trong hình bầu dục: vân nền màu tím hồng (có logo phân biệt);  
+ Dòng chữ “AN TOÀN KỸ THUẬT - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” được in 

màu đen, số seri Tem được in màu đỏ. 
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Phụ lục V 
MẪU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH,  

TEM KIỂM ĐỊNH 
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

……………………1 
…2… 

 
Số:…/… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…3…, ngày… tháng… năm… 

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH,  
TEM KIỂM ĐỊNH 

 Cấp theo quý    Cấp bổ sung  
 

Kính gửi:  Cục Đăng kiểm Việt Nam 
 

Cơ sở đăng kiểm………………. đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp 
Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, số lượng cụ thể như sau: 

TT Loại phôi Số lượng Ghi chú4 

1 

Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem 
kiểm định dùng cho xe cơ giới (sử dụng 
năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân 
thiện môi trường) 

  

2 Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem 
kiểm định dùng cho xe cơ giới 

  

3 Phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem 
kiểm định dùng cho xe máy chuyên dùng 

  

…    
 
 LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo.  
3 Địa danh. 
4 Ghi các nội dung cần thiết về việc cấp, nhận phôi. 
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CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM:............................ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO KIỂM KÊ PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH 
(kèm theo văn bản đề nghị số..... ngày.............) 

(Từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…1) 
I. KIỂM KÊ PHÔI 

TT Danh mục 

Số lượng có trong kỳ Số lượng sử dụng trong kỳ 
Số lượng tồn 

cuối kỳ 
Tồn cũ Nhận mới 

Tổng 
cộng 

Số lượng sử dụng Trong đó 
Số 

lượng 
Từ 
số 

Đến 
số Số 

lượng 
Từ 
số 

Đến 
số 

Số 
lượng 

Từ 
số 

Đến 
số 

Số 
lượng 

Từ 
số 

Đến 
số 

Số 
lượng 
hỏng 

Số 
lượng 
mất 

Số 
lượng 
cấp 

1                  
2                  
… ...                 

II. THỐNG KÊ CHI TIẾT PHÔI HỎNG, MẤT 

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Thời gian chốt số liệu: Từ ngày tiếp theo của kỳ báo cáo trước đến trước 01 ngày của ngày lập đề nghị cấp (Ví dụ ngày đề nghị cấp phôi giấy chứng nhận 

kiểm định, tem kiểm định kỳ trước là 15/9/2024, kỳ này là 17/12/2024 thì thời gian chốt số liệu báo cáo kiểm kê từ ngày 15/9/2024 đến ngày 16/12/2024) 

TT Danh mục Số seri hỏng, mất Ghi chú 
1  Hỏng:.... Mất:...  
2  Hỏng:.... Mất:...  
...    

  
LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục VI 
MẪU THÔNG BÁO CẤP PHÔI  

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH 
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

 
Số:................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......,ngày.... tháng.... năm.... 

 

THÔNG BÁO CẤP CẤP PHÔI  
GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH 

Kính gửi: Cơ sở đăng kiểm................................. 
 

Căn cứ Nghị định số… ngày… tháng… năm 2024 của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở 
đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới; 

Căn cứ theo số lượng phôi phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định tồn 
của cơ sở đăng kiểm.  

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo đến Cơ sở đăng kiểm…… về việc cấp 
phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định như sau: 

TT Loại giấy chứng nhận kiểm định,  
tem kiểm định Số lượng Ghi chú 

1.     
2.     
3.     
…    

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Cơ sở đăng kiểm…… thanh toán theo Phiếu tính 
tiền phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định (gửi kèm theo thông báo này). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

………1……… 
(Ký và đóng dấu) 

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam 



        
 

 

     
 

  

 
 C

Ô
N

G
 B

Á
O

/Số 85 + 86/N
gày 16-01-2025 

       39 
  

Phụ lục VII 
MẪU SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ NHẬP, CẤP PHÁT PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH,  

TEM KIỂM ĐỊNH  
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 

 
CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM:.............  

  
SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ NHẬP, CẤP PHÁT PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH 

 
Loại phôi:............... 

TT 

Nhận phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 
từ Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Cấp phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 
 cho bộ phận sử dụng 

Ngày 
nhận 

Số 
lượng Từ số Đến số Người nhận 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Ngày 
cấp 

Số 
lượng Từ số Đến số Người giao 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Người nhận 

(ký, ghi rõ họ tên) 

            

            

                                                                                                                                                                                                     Tờ số:................... 
 

  Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục VIII 
MẪU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG  

PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH  
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

……………………1 
…2… 

Số:…/… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…3…, ngày… tháng… năm… 
 

ĐỀ NGHỊ  
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG  

PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH  
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải…4… 
 

Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới…5… đề nghị Sở Giao thông vận tải…2… kiểm 
tra, đánh giá việc quản lý sử dụng giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định từ 
ngày 01 tháng 01 năm...6... đến ngày 31 tháng 12 năm...6… và thực hiện hủy bỏ 
giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị hỏng theo quy định cụ thể như sau: 

STT Phôi giấy chứng nhận 
kiểm định, tem kiểm định Số lượng Từ seri Đến seri Ghi chú 

1 Nhận mới trong năm…     
2 Sử dụng7     
3 Hư hỏng8  / /  
4 Tồn trong năm…     

Số seri hỏng:............................................................................................................. 
Ghi chú:.................................................................................................................... 

  
LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

Hướng dẫn ghi: 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo.  
3 Địa danh. 
4 Tên địa phương. 
5 Mã số cơ sở đăng kiểm. 
6 Năm sử dụng phôi. 
7 Không bao gồm phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hỏng. 
8 Chỉ ghi số lượng. 
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Phụ lục IX 
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG  

PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH  
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG  
PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH 

   
Ngày kiểm tra:....................................................................................................... 

Địa điểm kiểm tra:................................................................................................ 

Kiểm tra, đánh giá quản lý sử dụng giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 
từ ngày 01 tháng 01 năm...1... đến ngày 31 tháng 12 năm...1... 

1. Nội dung kiểm tra: 

STT Giấy chứng nhận kiểm 
định, tem kiểm định Số lượng Từ seri Đến seri Ghi chú 

1 Nhận mới trong năm…     
2 Sử dụng2     
3 Hư hỏng3  / /  
4 Tồn trong năm…     

Số seri hỏng: ............................................................................................................ 
Ghi chú:.................................................................................................................... 

2. Hủy phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hỏng, không còn 
giá trị sử dụng: 

- Đã hủy phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hỏng theo bản kê tại 
mục 1; 

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Ghi năm hủy phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hỏng. 
2 Không bao gồm phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hỏng. 
3 Chỉ ghi số lượng 
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- Hủy phôi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định không còn giá trị sử 
dụng bao gồm:............................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 

3. Kiến nghị (nếu có):…...................................................................................... 
Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại đơn vị đăng 

kiểm, 01 bản gửi về Cơ quan kiểm tra, đánh giá. 
 

Cơ sở đăng kiểm 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 Người kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục X 
MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

KIỂM ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN 
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

……………………1 
…2… 

 
Số: …/… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…3…, ngày… tháng… năm… 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả thực hiện quản lý hoạt động kiểm định trên địa bàn 
 

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam 
 

Căn cứ Nghị định số… ngày… tháng… năm 2024 của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở 
đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới; 

Các căn cứ khác (nếu có). 

……4…… xin thông báo kết quả thực hiện quản lý hoạt động kiểm định trên 
địa bàn thời gian từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… như sau: 

1. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm5 

TT Cơ sở đăng kiểm bị 
thanh tra, kiểm tra 

Nội dung thanh 
tra, kiểm tra 

Xử lý và kiến nghị 
xử lý vi phạm Ghi chú 

1     

…..     

 

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
2 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo.  
3 Địa danh. 
4 Tên cơ sở đăng kiểm thực hiện thông báo. 
5 Gửi kèm theo bản sao kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra. 
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2. Kết quả thực hiện cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định1

6 

TT 
Cơ sở đăng 

kiểm/Tổ chức 
thành lập 

Nội dung thực hiện  
(cấp mới, cấp lại, tạm 

đình chỉ, thu hồi) 
Thời gian Ghi chú 

1     
…..     

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …; 
- Lưu .... 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
6

1 Gửi kèm theo bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với trường hợp cấp mới, cấp lại; 
quyết định tạm đình chỉ, quyết định thu hồi đối với trường hợp cơ sở đăng kiểm bị tạm đình chỉ, thu hồi 
giấy chứng nhận. 
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Phụ lục XI 
MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG 

(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM …….  

Số: ……. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…1…, ngày… tháng… năm… 

BÁO CÁO DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG 
(Từ ngày 01/01/…2… đến ngày 31/12/…2….) 

 

Loại phương tiện3:  

TT Số quản lý Hồ sơ 
phương tiện Số khung Nhãn hiệu/Số loại Năm sản xuất Chủ xe/ Địa chỉ Ghi chú 

1  
      

...  
      

 

  Nơi nhận: 
- Cục ĐKVN (để b/c); 
- Sở GTVT (để b/c); 
- Lưu….. 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
(ký, ghi rõ họ tên) 

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM  
(ký tên, đóng dấu) 

 
Hướng dẫn ghi: 
1 Địa danh. 
2 Năm liền kề trước năm báo cáo. 
3 Mỗi loại phương tiện lập 01 danh sách riêng. 
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Phụ lục XII 
MẪU THÔNG BÁO THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN 

KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH 
(Kèm theo Nghị định số 166/2024/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ) 
 

..............1............ 
...............2.............. 

 

Số: …3..../...…-… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…4…, ngày... tháng... năm… 

 

THÔNG BÁO  
THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH, TEM KIỂM ĐỊNH 

Kính gửi: ………5………… 
 

Căn cứ Nghị định ....../2024/NĐ - CP  ngày… tháng… năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt 
động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới. 

Cơ sở đăng kiểm…….. đã cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có 
số seri:...6... cho xe có đặc điểm sau: 

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):…………................................................... 
- Nhãn hiệu..................... số loại:.......................................................................... 
- Loại phương tiện:………................................................................................... 
- Số khung:……………………………………………………………………… 
- Số động cơ:……………………………............................................................. 
Lý do thu hồi:…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
Đề nghị……………. đến cơ sở đăng kiểm………., địa chỉ:………......………. 

để được cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo quy định. 
Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục ĐKVN (để b/c); 
- Sở GTVT… (để b/c); 
- Lưu:  …. 

….., ngày… tháng... năm… 
LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

_________________________ 
Hướng dẫn ghi: 
1 Tên đơn vị chủ quản. 
2 Tên cơ sở đăng kiểm. 
3 Số công văn. 
4 Địa danh. 
5 Chủ xe. 
6 Seri số giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định. 
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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 174/2024/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 
ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật  sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí 
tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 16 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022; 
Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành 

chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm 
hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo 
từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kinh doanh bảo hiểm. 
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2. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác có liên quan đến 
lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm mà không được quy định tại Nghị định này thì áp 
dụng theo quy định tại các văn bản đó để xử phạt. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định tại Nghị định này. 
2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:  
a) Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 

doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm; chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi 
nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài (sau đây gọi tắt là chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam); 

b) Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, văn phòng đại diện của tập đoàn tài chính, 
bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là văn  phòng đại diện nước ngoài 
tại Việt Nam); 

c) Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm; 
d) Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; 
đ) Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 

nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức khác có tư cách pháp nhân);  
e) Các tổ chức khác có liên quan quy định tại Nghị định này. 
3. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính và cơ quan tổ chức, cá nhân khác có liên quan quy 
định tại Nghị định này. 

Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả  
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm, tổ chức, cá nhân bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền. 
2. Cảnh cáo áp dụng đối với cá nhân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có hành vi 

vi phạm quy định tại Nghị định này. 
3. Mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức: 
a) Mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

Nghị định này là mức xử phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 9, 
Điều 10, khoản 2 Điều 11, Điều 12, Điều 14, khoản 2 Điều 15, Điều 16, khoản 2 
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Điều 18, Điều 20, Điều 21, khoản 2 Điều 22, Điều 24, Điều 25, điểm b, điểm c 
khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 27, Điều 28, Điều 33, khoản 1 Điều 38, Điều 40 
của Nghị định này chỉ áp dụng để xử phạt đối với tổ chức;  

b) Mức xử phạt bằng tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá 
nhân cho cùng hành vi vi phạm; 

c) Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động có thời hạn. 
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 
b) Buộc thực hiện công bố hoặc công bố đúng quy định hoặc thông báo hoặc 

buộc cải chính thông tin;  
c) Buộc chuyên gia tính toán thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp 

luật; buộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô sử dụng chuyên gia 
tính toán thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp luật; 

d) Buộc cung cấp cho bên mua bảo hiểm các tài liệu trong quá trình giao kết 
của các hợp đồng bảo hiểm chưa hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm phát hiện 
hành vi vi phạm; 

đ) Buộc giải thích rõ ràng, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo 
hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua 
bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm chưa hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm 
phát hiện hành vi vi phạm; 

e) Buộc cung cấp cho bên mua bảo hiểm bằng chứng giao kết hợp đồng bảo 
hiểm của các hợp đồng bảo hiểm chưa hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm phát 
hiện hành vi vi phạm; 

g) Buộc thông báo cho Bộ Tài chính về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo 
hiểm trên môi trường mạng; 

h) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật; 
i) Buộc dừng sử dụng người trực tiếp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm, 

đại lý bảo hiểm; 
k) Buộc nộp lại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đặt Văn 

phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;  
l) Buộc hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt. 
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Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
2. Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm được quy định như sau: 
a) Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành 
công vụ phát hiện hành vi vi phạm; 

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ 
ngày chấm dứt hành vi vi phạm.  

3. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt trong lĩnh 
vực kinh doanh bảo hiểm là ngày thực hiện đúng các quy định pháp luật trừ các 
trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp không xác định được 
ngày thực hiện đúng các quy định pháp luật thì thời điểm chấm dứt hành vi vi 
phạm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo 
hiểm là ngày phát hiện hành vi vi phạm. 

4. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một 
số hành vi vi phạm tại Chương II Nghị định này được quy định như sau: 

a) Đối với hành vi gian lận các tài liệu đối với hồ sơ đã được cấp Giấy phép 
thành lập và hoạt động tại Điều 6 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi 
phạm là ngày phát hiện hồ sơ đã được cấp phép bị gian lận; 

b) Đối với hành vi không ban hành quy trình, quy chế, không phê duyệt chương 
trình tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, không xây dựng các chính sách quản trị rủi 
ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9, điểm a  
khoản 1 Điều 13, điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành 
vi vi phạm là ngày thực hiện ban hành quy trình, quy chế, phê duyệt chương trình 
tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, xây dựng các chính sách quản trị rủi ro, quy 
trình nội bộ về quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật; 

c) Đối với hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 20, điểm b khoản 2 Điều 32, 
điểm d khoản 1 Điều 33, điểm b khoản 1 Điều 34, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm d 
khoản 1 Điều 36, Điều 37 và Điều 39 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi 
vi phạm là ngày thực hiện báo cáo đúng theo quy định của pháp luật;  

d) Đối với hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin quy định tại Điều 39 
Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày thực hiện công khai 
hoặc công khai đúng nội dung, hình thức theo quy định. 
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Điều 5. Nguyên tắc xác định mức phạt tiền và thời hạn đình chỉ trong 
trường hợp có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; vi phạm hành chính nhiều lần 

 1. Khi xác định mức phạt tiền hoặc thời hạn đình chỉ đối với tổ chức, cá nhân 
vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ tình 
tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết 
tăng nặng. 

2. Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm áp dụng như sau: 
a) Nếu không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng thì áp dụng mức trung bình của 

khung tiền phạt;  
b) Trường hợp có 01 tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình giữa mức 

trung bình và mức tối thiểu của khung tiền phạt; 
c) Trường hợp có 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì áp dụng mức tối thiểu của 

khung tiền phạt; 
d) Trường hợp có 01 tình tiết tăng nặng thì áp dụng mức trung bình giữa mức 

trung bình và mức tối đa của khung tiền phạt; 
đ) Trường hợp có 02 tình tiết tăng nặng trở lên thì áp dụng mức tối đa của 

khung tiền phạt. 
3. Thời hạn đình chỉ cụ thể đối với hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt 

động có thời hạn:   
a) Nếu không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng thì áp dụng thời hạn đình chỉ 

trung bình của khung xử phạt;  
b) Trường hợp có 01 tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng thời hạn đình chỉ trung 

bình giữa mức trung bình và mức tối thiểu của khung xử phạt; 
c)  Trường hợp có 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì áp dụng thời hạn đình chỉ tối 

thiểu của khung xử phạt; 
d) Trường hợp có 01 tình tiết tăng nặng thì áp dụng thời hạn đình chỉ trung 

bình giữa mức trung bình và mức tối đa của khung xử phạt; 
đ) Trường hợp có 02 tình tiết tăng nặng trở lên thì áp dụng thời hạn đình chỉ 

tối đa của khung xử phạt. 
4. Vi phạm hành chính nhiều lần: 
Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi 

vi phạm, trừ các hành vi vi phạm hành chính nhiều lần là tình tiết tăng nặng được 
quy định tại Điều 13, khoản 2 Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 3 Điều 
20, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 27, khoản 3 Điều 30, Điều 31 Nghị định này.  



 
52 CÔNG BÁO/Số 85 + 86/Ngày 16-01-2025 
 

Chương II 
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ  

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ  
 

Mục 1 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

 
Điều 6. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đã được cấp phép 
Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau: 
1. Hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép đặt văn phòng đại diện nước 

ngoài tại Việt Nam có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp hoặc được 
phép gia hạn giấy phép. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin gian lận để 
có đủ điều kiện được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về Giấy phép thành 
lập và hoạt động, Giấy phép đặt Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không thực hiện công bố hoặc thực hiện không đúng quy định về công bố 
thông tin của Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 4 Điều 76 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15;  

b) Không thực hiện công bố hoặc thực hiện không đúng quy định về công bố 
các nội dung của Giấy phép được cấp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động và 
ngày chính thức hoạt động theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 72, 
Điều 135 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15;  

c) Không thực hiện thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn về việc đáp 
ứng các quy định để chính thức hoạt động theo quy định của pháp luật, quy định 
tại khoản 3 Điều 73 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 
sửa chữa Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đặt Văn phòng đại 
diện nước ngoài tại Việt Nam. 
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3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi 
mức vốn điều lệ, vốn được cấp khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn 
bản theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 74, điểm b 
khoản 1 Điều 136 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm trước 
ngày chính thức hoạt động, quy định tại khoản 2 Điều 72, khoản 4 Điều 73 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi 
giới bảo hiểm không có Giấy phép thành lập và hoạt động; 

c) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi 
giới bảo hiểm không đúng Giấy phép thành lập và hoạt động đã được cấp; 

d) Hoạt động, kinh doanh liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi của hành 
vi vi phạm hành chính đang bị đình chỉ hoạt động hoặc đã bị thu hồi Giấy phép 
thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động đã hết thời hạn;  

đ) Nội dung hoạt động không đúng Giấy phép đặt văn phòng đại diện nước 
ngoài tại Việt Nam đã được cấp, hoạt động khi Giấy phép đặt Văn phòng đại diện 
nước ngoài tại Việt Nam đã bị thu hồi theo quy định của pháp luật, quy định tại 
Điều 61 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP hoặc đã hết thời hạn. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện công bố hoặc công bố đúng quy định hoặc thông báo hoặc 

buộc cải chính đối với các trường hợp vi phạm tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 
b) Buộc nộp lại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đặt Văn phòng 

đại diện nước ngoài tại Việt Nam đối với trường hợp vi phạm khoản 2 Điều này; 
c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 3, khoản 4 Điều này. 
Điều 8. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt 
động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi giải thể 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, 
chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không theo quy định của 
pháp luật, quy định tại Điều 115, điểm e khoản 1 Điều 136 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 08/2022/QH15, khoản 5 Điều 17, Điều 55, Điều 72 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 
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2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam vi phạm: 

a) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức khi chưa được Bộ Tài 
chính chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm e khoản 1 
Điều 74, điểm e khoản 1 Điều 136 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Không báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi hình thức theo phương án đã được Bộ Tài chính chấp thuận theo 
quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 23, khoản 4 Điều 71 Nghị định 
số 46/2023/NĐ-CP. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định tại 

khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này. 
 

Mục 2 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

 
Điều 9. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức hoạt động 

của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô 

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức 
tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô vi phạm một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo 
hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không theo quy định của pháp 
luật, quy định tại Điều 79 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, Điều 20 
Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không ban hành quy 
trình, quy chế theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 73 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, khoản 2 Điều 26, khoản 4 Điều 39 
Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

c) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
tại Việt Nam không thực hiện quản trị tài chính theo quy định của pháp luật, quy 
định tại khoản 2 Điều 108 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 
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2. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức 
tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô vi phạm một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
tại Việt Nam không duy trì Tổng Giám đốc (Giám đốc), Chuyên gia tính toán theo 
quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 08/2022/QH15; 

b) Người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không đáp ứng điều kiện, tiêu 
chuẩn theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Nghị định 
số 46/2023/NĐ-CP; 

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), chuyên gia tính 
toán của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không đáp ứng điều kiện, tiêu 
chuẩn theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 24, khoản 1, khoản 2, khoản 3 
Điều 25 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

d) Vi phạm nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 82 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

đ) Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng 
Giám đốc (Giám đốc), chuyên gia tính toán khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận 
bằng văn bản theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 74 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng các quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 
Điều 10. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về người quản lý 

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm  
1. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 

môi giới bảo hiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:  
a) Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng bộ phận 

nghiệp vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy 
định của pháp luật, quy định tại khoản 1 Điều 138 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
08/2022/QH15, Điều 79, Điều 80 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, quy định tại 
Điều 77, Điều 78 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP;  
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c) Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản 
theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 136 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng các quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 11. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chuyên gia tính toán  
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

của chuyên gia tính toán: 
a) Không thực hiện nhiệm vụ được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo 

hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô 
phân công theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 82 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, khoản 3 Điều 25 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

b) Thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phân công theo quy định 
của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
08/2022/QH15, khoản 3 Điều 25 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương 
hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô vi phạm một trong các hành vi sau: không sử dụng hoặc 
sử dụng chuyên gia tính toán thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, 
khoản 3 Điều 25 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này; 
b) Buộc chuyên gia tính toán thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp 

luật đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 
c) Buộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 

ngoài tại Việt Nam sử dụng chuyên gia tính toán thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo 
quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.  

Điều 12. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về những thay đổi phải 
được chấp thuận hoặc phải thông báo 

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước 
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ngoài tại Việt Nam vi phạm một trong các hành vi sau: không thông báo hoặc thông 
báo không đúng thời hạn cho Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 3 Điều 74, khoản 2 Điều 136 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định về thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở 
chính khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản theo quy định của 
pháp luật, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74, điểm a khoản 1 Điều 136 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định về thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận 
bằng văn bản theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm d, điểm g khoản 1 Điều 74, 
điểm c, điểm d khoản 1 Điều 136 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng các quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này; 
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 3 Điều này. 
Điều 13. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về tái bảo hiểm, 

nhượng tái bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, 
chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không phê duyệt chương trình tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm theo quy 
định của pháp luật; 

b) Chương trình tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm không đầy đủ các nội dung 
theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức thực hiện chương trình tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm không 
theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm toàn bộ trách nhiệm đã nhận bảo hiểm, 
nhận tái bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng tái bảo hiểm cho một 
hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm trong và ngoài 
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nước, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam khác; 

b) Mức giữ lại không theo quy định của pháp luật; 
c) Tái bảo hiểm chỉ định, tái bảo hiểm hạn chế không theo quy định của pháp luật; 
d) Tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ 

chức tái bảo hiểm nước ngoài không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật; 
đ) Nhận tái bảo hiểm đối với chính những rủi ro đã nhượng tái bảo hiểm không 

theo quy định của pháp luật. 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này (đối với những hợp đồng còn hiệu lực). 
Điều 14. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chuyển giao danh 

mục hợp đồng bảo hiểm 
1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 

bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài vi phạm một 
trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm khi chưa được Bộ Tài chính 
chấp thuận bằng văn bản, quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 08/2022/QH15; 

b) Không thực hiện chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm theo quy định 
của pháp luật, quy định tại Điều 91 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Bên chuyển giao tiếp tục ký hợp đồng bảo hiểm mới thuộc nghiệp vụ bảo 
hiểm chuyển giao, quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này; 
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này. 
Điều 15. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về bồi thường bảo 

hiểm, trả tiền bảo hiểm 
1. Hành vi thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết 

bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; hành vi giả mạo tài liệu, cố ý 
làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm 
đã xảy ra; hành vi giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu 
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bồi thường, trả tiền bảo hiểm; hành vi tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của 
mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ trường hợp luật quy định khác mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền như sau: 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm mà số tiền chiếm đoạt dưới 10.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại 
dưới 20.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm mà số tiền chiếm đoạt từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 
đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm mà số tiền chiếm đoạt từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 
đồng hoặc gây thiệt hại từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. 

2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm của pháp nhân thương mại 
thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 213 Bộ luật Hình sự 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mà số tiền chiếm đoạt dưới 200.000.000 đồng 
hoặc gây thiệt hại dưới 400.000.000 đồng hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:  
Buộc hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 
  

Mục 3 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

 
Điều 16. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp sản phẩm 

bảo hiểm 
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 

hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ 
cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không thông báo cho 
Bộ Tài chính về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng 
trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm thực hiện cung cấp dịch vụ, sản 
phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng các thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ, sản 
phẩm bảo hiểm, hình thức tổ chức cung cấp và các thông tin khác liên quan đến 
việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. 
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2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài vi phạm một 
trong các hành vi sau: 

a) Không cung cấp cho bên mua bảo hiểm các tài liệu trong quá trình giao kết 
hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15;  

b) Không giải thích rõ ràng, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo 
hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua 
bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Không cung cấp cho bên mua bảo hiểm bằng chứng giao kết hợp đồng bảo 
hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 08/2022/QH15; 

d) Đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm, quy định tại khoản 5 Điều 9 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:  
a) Buộc thông báo cho Bộ Tài chính về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo 

hiểm trên môi trường mạng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này; 
b) Buộc cung cấp cho bên mua bảo hiểm các tài liệu trong quá trình giao kết 

của các hợp đồng bảo hiểm chưa hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm phát hiện 
hành vi vi phạm đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 2 Điều này; 

c) Buộc giải thích rõ ràng, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo 
hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua 
bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm chưa hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm 
phát hiện hành vi vi phạm đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều này; 

d) Buộc cung cấp cho bên mua bảo hiểm bằng chứng giao kết hợp đồng bảo 
hiểm của các hợp đồng bảo hiểm chưa hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm phát 
hiện hành vi vi phạm đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm 
nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo 
hiểm vi mô 

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm không đáp ứng quy định pháp luật; 
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b) Tài liệu tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm bảo 
hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe không theo quy định pháp luật; 

c) Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không theo quy 
định pháp luật; 

d) Bản yêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro được bảo hiểm, đối 
tượng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe 
không theo quy định pháp luật; 

đ) Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm sức 
khỏe không theo quy định pháp luật; 

e) Thông tin, quảng cáo về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không theo quy định 
của pháp luật; 

g) Thực hiện không đúng quy định pháp luật về nghiệp vụ bảo hiểm liên kết 
đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên 

quan trực tiếp đến hành vi vi phạm trong Giấy phép thành lập và hoạt động đối với 
trường hợp vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều này. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này. 
Điều 18. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sản phẩm bảo hiểm, 

hoa hồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô 

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Triển khai sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 
sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm vi mô trước khi được Bộ Tài chính chấp 
thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm, chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung 
phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 3 Điều 87, khoản 2 Điều 145 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, 
Điều 32 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP, Điều 6 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

b) Không tuân thủ phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm các sản phẩm bảo hiểm 
thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo 
hiểm vi mô đã được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định của pháp luật, quy định 
tại khoản 3 Điều 87, khoản 2 Điều 145 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 
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2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức 
tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thanh toán, chi trả hoa hồng đại lý bảo hiểm, 
thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và quyền lợi khác theo thỏa thuận trong hợp đồng 
đại lý bảo hiểm không theo quy định pháp luật. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên 

quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt 
động đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 
Điều 19. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc 

của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ nước ngoài 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Từ chối bán bảo hiểm bắt buộc cho cá nhân, tổ chức trừ trường hợp pháp 
luật có quy định khác; 

b) Không tuân thủ phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, mức phí 
bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm 
tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 6, 
Điều 7, Điều 8, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 33, Điều 34, Điều 37, Điều 42, 
Điều 43, Điều 45, khoản 2 Điều 48, Điều 49, Điều 51, Điều 55, Điều 56, Điều 58 
Nghị định số 67/2023/NĐ-CP; 

c) Không tách riêng phần bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp hợp đồng bảo 
hiểm mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo 
hiểm bổ sung tương ứng theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 4 
Nghị định số 67/2023/NĐ-CP; 

d) Khuyến mại, chiết khấu thanh toán đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 
dân sự của chủ xe cơ giới, quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định 67/2023/NĐ-CP; 

đ) Không thiết lập, duy trì hoạt động đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận 
thông tin tai nạn, tổn thất, hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, người được 
bảo hiểm và các bên có liên quan về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc theo 
quy định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 75 Nghị định 67/2023/NĐ-CP; 
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e) Không tích hợp tính năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách 
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử 
của doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 75 
Nghị định 67/2023/NĐ-CP;  

g) Giấy chứng nhận bảo hiểm không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 1 Điều 27 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP; 

h) Thực hiện đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới không theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 11 Điều 75 Nghị định 67/2023/NĐ-CP; 

i) Không cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 13 Điều 75 Nghị định 67/2023/NĐ-CP;  

k) Không thực hiện ghi âm các cuộc gọi đến đường dây nóng theo quy định 
của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 75 Nghị định 67/2023/NĐ-CP; 

l) Không tuân thủ quy định về thời hạn bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy 
định tại Điều 9, Điều 36, Điều 44, Điều 50, Điều 57 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP; 

m) Bồi thường, tạm ứng bồi thường không theo quy định của pháp luật, quy 
định tại Điều 12, Điều 13, Điều 28, Điều 29, Điều 39, Điều 40, Điều 46, Điều 47, 
Điều 52, Điều 53, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên 

quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt 
động đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 20. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ 

bảo hiểm qua biên giới 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 

hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép 
tại Việt Nam đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Không lưu giữ và cung cấp các tài liệu chứng minh đối tượng cung cấp dịch 
vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 1 Điều 90 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 
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b) Không thực hiện hoặc thực hiện gửi báo cáo việc tham gia cung cấp dịch vụ 
bảo hiểm qua biên giới cho Bộ Tài chính không theo quy định của pháp luật, quy 
định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với một 
trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Tham gia bảo hiểm tại nước ngoài không thông qua doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định 
của pháp luật, quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không đáp ứng 
điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định của pháp luật, 
quy định tại Điều 86 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy 
phép tại Việt Nam vi phạm một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Sử dụng doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước 
ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam 
không đáp ứng đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo 
quy định của pháp luật, quy định tại Điều 86 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 

b) Sử dụng tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên 
giới tại Việt Nam không đáp ứng đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo 
hiểm qua biên giới theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 87 Nghị định 
số 46/2023/NĐ-CP; 

c) Sử dụng tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên 
giới không có trụ sở chính tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam và quốc gia, 
vùng lãnh thổ đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa 
thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam theo quy định 
của pháp luật, quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 

d) Sử dụng tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới không thông 
qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt 
động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 Điều 88 
Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này. 
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Mục 4 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI  
BẢO HIỂM, ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, PHỤ TRỢ BẢO HIỂM VÀ  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
 

Điều 21. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về mua bảo hiểm trách 
nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 
phù hợp với hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại 
điểm đ khoản 2 Điều 137 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

Điều 22. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về mua bảo hiểm trách 
nhiệm nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân cung cấp 
dịch vụ tư vấn không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp 
dịch vụ tư vấn theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 142 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức cung cấp 
dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp 
với từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định 
tại khoản 4 Điều 142 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

Điều 23. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về môi giới bảo hiểm 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau:  
a) Không thoả thuận bằng văn bản với khách hàng khi thực hiện cung cấp dịch 

vụ môi giới bảo hiểm hoặc có thỏa thuận bằng văn bản nhưng thỏa thuận không 
nêu rõ nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm, thời hạn thỏa thuận, quyền và nghĩa 
vụ của mỗi bên theo quy định của pháp luật; 

b) Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông tin 
liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được 
bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; khuyến mại 
dưới hình thức hứa hẹn cung cấp các quyền lợi bất hợp pháp để xúi giục khách 
hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng 
bảo hiểm đang có hiệu lực để mua hợp đồng bảo hiểm mới, quy định tại điểm a, 
điểm b, điểm c khoản 3 Điều 137 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 
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c) Không bảo mật thông tin do khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cung cấp, trừ trường hợp 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của khách 
hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 137 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Không bồi thường thiệt hại cho khách hàng do hoạt động môi giới bảo hiểm 
gây ra theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 137 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

đ) Không công khai thông tin cho khách hàng các nội dung theo quy định của pháp 
luật, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 137 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi vi phạm sau: 

a) Tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài với các điều kiện, điều khoản 
kém cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ nước ngoài khác nhằm thu được hoa hồng môi giới bảo hiểm cao hơn, 
quy định tại điểm d khoản 3 Điều 137 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Cung cấp cho khách hàng thông tin sai lệch, không phù hợp nội dung điều 
kiện, điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 137 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
người trực tiếp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm không đáp ứng điều kiện 
theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với nghiệp vụ bảo hiểm liên 

quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm một 
trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:  
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;  
b) Buộc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dừng sử dụng người trực tiếp thực 

hiện hoạt động môi giới bảo hiểm vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong 
thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
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Điều 24. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về đại lý bảo hiểm 
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 

hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ 
cung cấp bảo hiểm vi mô vi phạm một trong các hành vi sau: 

a) Sử dụng cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác hoạt động trong cùng 
loại hình bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài mà cá nhân đó đang làm đại lý không theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Sử dụng cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một tổ chức tương hỗ cung 
cấp bảo hiểm vi mô khác không theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 
Điều 127 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Sử dụng tổ chức đang làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp 
bảo hiểm vi mô khác khi chưa được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ 
cung cấp bảo hiểm vi mô mà tổ chức đó đang làm đại lý không theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Sử dụng tổ chức, cá nhân khi không đáp ứng điều kiện hoạt động làm đại lý 
bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 125 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15, Điều 62 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 

đ) Phát hành hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp nội dung ghi âm theo quy 
định của pháp luật không có xác nhận của bên mua bảo hiểm về việc tham gia bảo 
hiểm trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với năng lực tài chính, nhu cầu bảo hiểm của 
bên mua bảo hiểm; 

e) Ký thêm hợp đồng đại lý cá nhân với nhân viên của tổ chức hoạt động đại lý 
bảo hiểm để khai thác cùng một hợp đồng bảo hiểm; 

g) Không tổ chức đào tạo và cập nhật kiến thức cho đại lý bảo hiểm theo quy 
định của pháp luật, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức 
tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không có biện pháp kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản 
phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý 
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bảo hiểm theo quy định của pháp luật; phát hiện và không có biện pháp xử lý đối 
với các đại lý bảo hiểm vi phạm, để xảy ra một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ 
chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm 
tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, quy định tại điểm a 
khoản 3 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng 
bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai 
các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 129 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, 
đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi 
mô, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác, quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình 
thức, quy định tại điểm d khoản 3 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

đ) Tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm, cung cấp các thông tin về 
sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không đầy đủ, 
chính xác cho bên mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

e) Không giải thích rõ ràng, đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách 
nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật, 
quy định tại điểm d khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

g) Tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên 
mua bảo hiểm, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 08/2022/QH15; 

h) Không giải thích cho bên mua bảo hiểm việc tham gia sản phẩm bảo hiểm 
không phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của tổ 
chức hoạt động đại lý theo quy định của pháp luật; 

i) Tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên 
kết đầu tư cho các khách hàng trong thời hạn 60 ngày trước và 60 ngày sau giải 
ngân toàn bộ khoản vay; 
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k) Không tuân thủ các quy định về cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư 
qua đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 
b) Buộc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô dừng việc sử dụng đại 
lý bảo hiểm liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính.  

 Điều 25. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động cấp, thu 
hồi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo 
hiểm, chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm 

1. Phạt tiền 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ 
cung cấp bảo hiểm vi mô đào tạo chứng chỉ đại lý bảo hiểm không đáp ứng nội 
dung quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 130 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo về bảo 
hiểm trong nước cấp, thu hồi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, 
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm không theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 6 Điều 81, khoản 2 Điều 139, khoản 4 Điều 143 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 08/2022/QH15. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 
Điều 26. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm của Văn phòng đại diện 

nước ngoài tại Việt Nam  
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau: 
a) Thay đổi tên gọi, quốc tịch, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 

nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoặc tên gọi của Văn phòng đại diện nước 
ngoài tại Việt Nam hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện nước 
ngoài tại Việt Nam hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện nước 
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ngoài tại Việt Nam không theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 77 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b)  Không thực hiện thông báo thay đổi theo quy định của pháp luật, quy định 
tại khoản 4 Điều 76 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này (trừ trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng 
đại diện nước ngoài tại Việt Nam). 

Điều 27. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ phụ trợ 
bảo hiểm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như sau: 

a) Không giữ bí mật thông tin khách hàng hoặc sử dụng thông tin khách hàng 
không đúng mục đích hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà không có sự 
chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật;  

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cung cấp dịch vụ giám định tổn 
thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà 
tổ chức đó đồng thời là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm hoặc người 
thụ hưởng; 

c) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo 
hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp đó thực hiện thu xếp giao kết hợp 
đồng bảo hiểm; 

d) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập bằng văn bản. 
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như sau: 
a) Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ 

bảo hiểm được quyền cung cấp; 
b) Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đáp ứng điều kiện cung cấp dịch 

vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 
c) Tổ chức không có tư cách pháp nhân cung cấp một trong các dịch vụ phụ trợ 

bảo hiểm sau: đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo 
hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung:  
a) Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm từ 01 tháng đến 03 

tháng đối với cá nhân có hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều này; 
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b) Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có hành vi vi phạm tại 
điểm a, b khoản 2 Điều này. 

Điều 28. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vốn 
1. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với doanh nghiệp 

bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô vi phạm một 
trong các hành vi sau: 

a) Vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định theo quy định của pháp luật, quy 
định tại khoản 2 Điều 94 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10; 

b) Vốn điều lệ được góp thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của pháp luật, 
quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy 
định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
08/2022/QH15; mức vốn hoạt động thấp hơn mức vốn thành lập tối thiểu quy định 
tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

d) Không duy trì tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 2 Điều 95 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng một phần hoặc toàn bộ nội dung, 

phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành 
lập và hoạt động đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật về vốn và tỷ lệ an toàn vốn đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 29. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về ký quỹ 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau: 
a) Ký quỹ không đúng quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

96 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, Điều 37 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 
b) Sử dụng tiền ký quỹ, rút tiền ký quỹ không đúng quy định của pháp luật, quy 

định tại khoản 3, khoản 4 Điều 96 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm tại khoản 1 

Điều này. 
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Điều 30. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về trích lập, quản lý và 
sử dụng dự phòng nghiệp vụ và dự trữ bắt buộc 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trích lập 
Quỹ dự trữ bắt buộc không theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, khoản 1 Điều 42 
Nghị định số 21/2023/NĐ-CP. 

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không đăng ký phương pháp, cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ với Bộ Tài 
chính, trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm khi chưa được Bộ Tài chính chấp 
thuận theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 97 Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 08/2022/QH15, Điều 45 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 

b) Sử dụng Quỹ dự trữ bắt buộc không đúng quy định của pháp luật. 
3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau: 
a) Trích lập dự phòng nghiệp vụ không theo phương pháp, cơ sở đã đăng ký với Bộ 

Tài chính theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 45 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 
b) Sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ không đúng quy định của pháp luật, quy định 

tại khoản 2 Điều 38, khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 42 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 
c) Trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm không có xác nhận của chuyên gia tính toán 

theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 
d) Trích lập dự phòng nghiệp vụ không theo quy định của pháp luật, quy định 

tại khoản 2 Điều 97 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; Điều 38 Nghị 
định số 21/2023/NĐ-CP. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng các quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2, điểm a, điểm b, điểm d khoản 3 Điều này. 
Điều 31. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về đầu tư vốn 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau: 
a) Không ghi nhận, theo dõi riêng tài sản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và 

tài sản đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ; 
b) Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh đồng thời các loại hình tái bảo hiểm 

nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe không ghi nhận, theo 
dõi riêng tài sản đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ của từng loại 
hình tái bảo hiểm. 
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2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau về nguyên tắc đầu tư: 

a) Đầu tư ngoài các nguồn đầu tư theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 1 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ không theo quy định của pháp 
luật, quy định tại Điều 61, Điều 62 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP; khoản 3 Điều 39 
Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

c) Đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm 
công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu không theo quy định của pháp luật, quy 
định tại Điều 46 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; đầu tư từ vốn thành lập, quỹ dự trữ 
bắt buộc và vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ của tổ chức tương hỗ cung cấp 
bảo hiểm vi mô không theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 39 
Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

đ) Tổ chức nhận ủy thác đầu tư không được cấp phép thực hiện hoạt động nhận 
ủy thác đầu tư phù hợp với nội dung nhận ủy thác đầu tư theo quy định của pháp luật, 
quy định tại điểm g khoản 2 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Đi vay để đầu tư trực tiếp hoặc ủy thác đầu tư vào chứng khoán, kinh doanh 
bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác không theo quy định của pháp luật, 
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông, thành viên góp vốn hoặc 
người có liên quan với cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp, trừ tiền gửi tại các cổ đông, thành viên là tổ chức tín dụng không theo quy 
định của pháp luật, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Sử dụng nguồn vốn dự phòng nghiệp vụ để đầu tư ra nước ngoài dưới mọi 
hình thức không theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 99 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại 
các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành không theo quy định của pháp luật, 
quy định tại điểm e khoản 2 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

đ) Thực hiện các hoạt động đầu tư không được phép theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 
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e) Đầu tư ra nước ngoài không theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 100 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 12 Nghị định này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng các quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 
 

Mục 5 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN,  

QUẢN TRỊ RỦI RO, KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
 

Điều 32. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về an toàn tài chính 
trong hoạt động của doanh nghiệp 

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không 
báo cáo kịp thời về thực trạng tài chính, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả 
năng thanh toán theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng một hoặc một số các phương 
án khôi phục khả năng thanh toán, củng cố tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp 
bảo hiểm đã được Bộ Tài chính chấp thuận khi doanh nghiệp có nguy cơ mất khả 
năng thanh toán theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10; 

b) Không thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về thực trạng, nguyên 
nhân, biện pháp cải thiện được áp dụng theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 1 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP; 

c) Không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy 
định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
24/2000/QH10, khoản 2 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP; 

d) Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài không bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn, khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 107 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm tại 

khoản 1, điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này; 
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b)  Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm tại điểm 
d khoản 2 Điều này. 

Điều 33. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về quản trị rủi ro, 
kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ 

1. Phạt tiền doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài tại Việt Nam từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi vi phạm quy định về quản trị rủi ro: 

a) Không tổ chức quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật; 
b) Không xây dựng các chính sách quản trị rủi ro, quy định nội bộ về quản trị 

rủi ro theo quy định của pháp luật; 
c) Không thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về vốn và khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật; 
d) Không gửi Bộ Tài chính báo cáo quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật; 
đ) Báo cáo quản trị rủi ro không bảo đảm nội dung theo quy định của pháp luật. 
2. Phạt tiền doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh 

nước ngoài tại Việt Nam từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi vi phạm quy định về kiểm soát nội bộ: 

a) Hoạt động kiểm soát nội bộ không bảo đảm các nguyên tắc theo quy định 
của pháp luật; 

b) Bộ phận kiểm soát tuân thủ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 
các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài tại Việt Nam từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ: 

a) Định kỳ hàng năm không thực hiện đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ 
theo quy định của pháp luật; 

 b) Định kỳ hàng năm không thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của 
pháp luật. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. 
Điều 34. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về việc thực hiện 

biện pháp cải thiện 
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp cải thiện sau đây: 
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a) Không lựa chọn, triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện không đúng 
một hoặc một số biện pháp cải thiện theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 111 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Không thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về thực trạng, nguyên 
nhân, biện pháp cải thiện được áp dụng theo quy định của pháp luật, quy định tại 
khoản 1 Điều 111 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện biện pháp cải thiện sau đây: 

a) Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 111 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Tăng nhận tái bảo hiểm, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 111 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều này. 
Điều 35. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về việc thực hiện 

biện pháp can thiệp sớm 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 
a) Không xây dựng hoặc xây dựng phương án khắc phục tỷ lệ an toàn vốn 

không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 112 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Không tổ chức triển khai thực hiện hoặc tổ chức thực hiện phương án khắc 
phục không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 112 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Không báo cáo hoặc báo cáo Bộ Tài chính không đúng thời hạn về thực 
trạng, nguyên nhân, phương án khắc phục tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 2 Điều 112 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện biện pháp can thiệp sớm sau đây: 

a) Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, quy 
định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 
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b) Tăng nhận tái bảo hiểm, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Mua cổ phiếu quỹ, quy định tại điểm b khoản 5 Điều 112 Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Mở rộng nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động, quy định tại điểm c 
khoản 5 Điều 112 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều này. 
Điều 36. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về việc thực hiện biện 

pháp kiểm soát 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 
a) Không thuê hoặc thuê tổ chức kiểm toán độc lập rà soát, đánh giá thực trạng 

tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp và khả năng thanh 
toán không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 113 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Không xây dựng hoặc xây dựng phương án khắc phục tỷ lệ an toàn vốn 
không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 113 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Không tổ chức hoặc tổ chức triển khai thực hiện phương án khắc phục tỷ lệ 
an toàn vốn không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4, 
khoản 5 Điều 113 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Không báo cáo hoặc báo cáo Bộ Tài chính không đúng thời hạn về thực 
trạng, nguyên nhân, phương án khắc phục tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 4 Điều 113 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện biện pháp kiểm soát sau đây: 

a) Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, quy 
định tại điểm a khoản 7 Điều 113 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Tăng nhận tái bảo hiểm, quy định tại điểm a khoản 7 Điều 113 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 
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c) Mua cổ phiếu quỹ, quy định tại điểm a  khoản 7 Điều 113 Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

d) Mở rộng nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động, quy định tại điểm a 
khoản 7 Điều 113 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

đ) Tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp; mua bất động sản để sử dụng 
làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho 
các hoạt động nghiệp vụ, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 113 Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

e) Đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động 
kinh doanh làm giảm tỷ lệ an toàn vốn, quy định tại điểm c khoản 7 Điều 113 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều này. 
Điều 37. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện trách 

nhiệm khi bị áp dụng biện pháp cải thiện, can thiệp sớm, kiểm soát 
 Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi  không báo 

cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện và mức độ cải thiện theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

Điều 38. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tách nguồn vốn chủ 
sở hữu và nguồn phí bảo hiểm, phân chia thặng dư 

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam vi phạm một 
trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Không đăng ký với Bộ Tài chính các nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu và 
nguồn phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, khoản 1 Điều 51 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP; 

b) Thực hiện không đúng nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí 
bảo hiểm đã đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Không đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp phân chia thặng dư của quỹ 
chủ hợp đồng bảo hiểm có chia lãi của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước khi 
áp dụng theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 
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d) Thực hiện không đúng phương pháp phân chia thặng dư đã được Bộ Tài 
chính chấp thuận theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 101 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thực hiện tách, ghi nhận và theo dõi 
riêng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động của các hợp đồng 
bảo hiểm nhân thọ có chia lãi theo phương pháp được Bộ Tài chính chấp thuận 
theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15; 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ điều chuyển tài sản và bù đắp thâm hụt 
của quỹ chủ hợp đồng không theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 101 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không thực hiện việc tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm theo 
quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 08/2022/QH15; 

b) Không thực hiện việc phân chia thặng dư theo quy định của pháp luật, quy 
định tại khoản 2, khoản 4 Điều 101 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. 
 

Mục 6 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO,  

CÔNG KHAI THÔNG TIN 
 

Điều 39. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về báo cáo và công 
khai thông tin, cập nhật thông tin đại lý 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Nộp báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; 
b) Nộp báo cáo không đầy đủ theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 1 

Điều 106 và khoản 5 Điều 138 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, Điều 34 
Nghị định số 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô, khoản 2 Điều 75 Nghị 
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định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ 
xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư 
xây dựng; 

c) Thông báo cho Bộ Tài chính không đúng thời hạn về nội dung thông tin 
công khai theo quy định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 117, khoản 8 
Điều 138 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Thông tin, số liệu trong báo cáo không đầy đủ, không chính xác theo quy 
định của pháp luật; 

b) Thông tin công khai không chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật, 
quy định tại khoản 1 Điều 117, khoản 8 Điều 138 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
08/2022/QH15, Điều 45 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

c) Công khai thông tin không đúng hình thức, thời hạn quy định theo quy định 
của pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 117, khoản 8 Điều 138 Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 08/2022/QH15, Điều 44 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong hành 
vi vi phạm sau: 

a) Không nộp báo cáo theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 106, Điều 138 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, Điều 34 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

b) Báo cáo tài chính năm không có xác nhận của kiểm toán độc lập theo quy 
định của pháp luật, quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 105 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15; 

c) Không thực hiện công khai thông tin theo quy định của pháp luật, quy định 
tại khoản 1 Điều 117, Điều 138 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15; 
Điều 44, Điều 45 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP; 

d) Không thông báo cho Bộ Tài chính về nội dung thông tin công khai theo 
quy định của pháp luật, quy định tại khoản 3 Điều 117, Điều 138 Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không 
đăng ký và cập nhật thông tin của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm và nhân viên 
trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo 
hiểm tại cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp 
luật, quy định tại khoản 4 Điều 127, điểm l khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15. 
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Mục 7 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, 

PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, PHÒNG,  
CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT  

TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 
 

Điều 40. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, 
phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về 
nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; 
về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, 
hồ sơ thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không 
nhận biết, không cập nhật và không xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo 
quy định của pháp luật, quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, 
Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền, khoản 1 Điều 34 Luật Phòng, chống khủng 
bố, điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không 
giám sát một số giao dịch đặc biệt theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 20 
Luật Phòng, chống rửa tiền; 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực 
hiện đúng quy định về việc lưu trữ, bảo mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về 
phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật, 
quy định tại Điều 38, Điều 40 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, 
chống khủng bố; 

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không 
ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài 
trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền, 
Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố, Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; 

đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không 
thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt; không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro hàng năm, không nộp hoặc 
nộp báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro không đúng thời hạn, không phổ biến 
kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro trong toàn hệ thống của đối tượng báo cáo theo 
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quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và phòng, 
chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; 

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không xây 
dựng quy định phân loại khách hàng, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, 
không xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, 
chống khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; 

g) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không 
ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền 
trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng 
công nghệ đổi mới theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 19 Luật Phòng, 
chống rửa tiền; 

h) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 
quy định về trách nhiệm liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo 
quy định của pháp luật, quy định tại Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về 
cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền, các hành vi bị cấm trong phòng, 
chống rửa tiền, báo cáo giao dịch có giá trị lớn, báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao 
dịch chuyển tiền điện tử thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không 
thực hiện đúng quy định về việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn, báo cáo giao dịch 
đáng ngờ, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của pháp luật, quy 
định tại Điều 25, Điều 26, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền; 

 b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 
việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định của 
pháp luật, quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền; 

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không 
báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ công tác phòng, chống 
rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật, quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 33 Luật Phòng, 
chống khủng bố, Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; 

 d) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tổ 
chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 8 
Luật Phòng, chống rửa tiền; 
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đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không 
áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống rửa tiền; 
không thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản theo quy 
định của pháp luật, quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền. 

 3. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về 
phòng, chống tài trợ khủng bố thì bị xử phạt như sau: 

 a) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không 
báo cáo cho lực lượng chống khủng bố khi phát hiện dấu hiệu, hành vi tài trợ khủng 
bố theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 33 Luật Phòng, chống khủng bố; 

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không 
báo cáo giao dịch đáng ngờ về tài trợ khủng bố; không áp dụng các biện pháp tạm 
thời hoặc không báo cáo việc áp dụng các biện pháp tạm thời khi có nghi ngờ 
khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc 
khách hàng nằm trong Danh sách đen phòng, chống khủng bố.  

4. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về 
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì bị xử phạt như sau: 

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thông 
báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi phổ biến và tài trợ cho hoạt 
động phổ biến hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt theo 
quy định của pháp luật, quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:  
Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này. 
6. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hành vi vi phạm quy định về phòng, 

chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh 
vực kinh doanh bảo hiểm chưa được quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt theo 
quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiền tệ và ngân hàng. 

 
Mục 8 

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  
TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM 

 
Điều 41. Thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 
1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc Cục 

Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính có quyền: 
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a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 

định này. 
2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 

Bộ Tài chính có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 

định này. 
3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 
c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 

định này. 
4. Giám đốc Công an tỉnh có quyền:  
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 

định này. 
5. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm 

về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục 
trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền:  

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 

định này. 
6. Thanh tra viên ngân hàng có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 



 
      CÔNG BÁO/Số 85 + 86/Ngày 16-01-2025 85 
 

 
 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 
định này. 

7. Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền:  
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 

định này. 
8. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền xử phạt đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị 

định này. 
Điều 42. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm  
1. Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt đối với hành 

vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi, nội dung cuộc thanh tra trong thời hạn thanh 
tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Trường hợp hết thời hạn thanh tra 
theo quy định của pháp luật về thanh tra mà chưa thể ra quyết định xử phạt vì lý do 
khách quan, thì phải chuyển vụ vi phạm đến người có thẩm quyền để xử phạt.  

2. Trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc 
thẩm quyền xử phạt của nhiều người thì vụ xử phạt vi phạm hành chính do người 
thụ lý đầu tiên thực hiện.  

3. Trường hợp hình thức, mức tiền phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp 
khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm 
quyền xử phạt theo quy định tại Nghị định này thì người có thẩm quyền xử phạt 
đang xử lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan, người có thẩm 
quyền để xử phạt. 

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định 
tại Điều 41 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm của 
cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm 
quyền xử phạt với cá nhân. 

5. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh 
quy định tại Điều 41 Nghị định này cụ thể như sau:  
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a) Các chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 41 Nghị định này có 
quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này, trừ hành vi vi phạm 
quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 40 Nghị định này;  

b) Các chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân quy định tại khoản 4, khoản 5 
Điều 41 Nghị định này có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 15, 
điểm d khoản 2 Điều 16, điểm b khoản 1 Điều 39, Điều 40 Nghị định này; 

c) Các chức danh thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại khoản 6, 
khoản 7, khoản 8 Điều 41 Nghị định này có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Nghị định này. 

Điều 43. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
kinh doanh bảo hiểm 

1. Các chức danh nêu tại Điều 41 Nghị định này khi phát hiện hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm có thẩm quyền lập biên bản vi 
phạm hành chính theo quy định.  

2. Công an nhân dân, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ theo văn 
bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm 
quyền ban hành có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của 
pháp luật.  

Điều 44. Thi hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 
1. Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy 

định tại Mục 2 Chương III Phần thứ hai Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị 
định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Biên bản, tài liệu, văn bản hoặc giấy tờ liên quan khác ghi nhận việc thi 
hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả phải có trong hồ sơ xử 
phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 45. Hiệu lực thi hành  
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 
2. Bãi bỏ các nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm quy định từ Điều 1 đến Điều 33 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-118-2021-nd-cp-huong-dan-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
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số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ và 
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ. 

3. Điểm a khoản 1 Điều 28, khoản 1, điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 32 
của Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. 

4. Điểm d khoản 1 Điều 28, điểm đ khoản 3 Điều 31, Điều 34, Điều 35, Điều 36, 
Điều 37 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2028. 

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại 
Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản 
sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành 

trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau thời điểm có hiệu lực của 
Nghị định này, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì 
được giải quyết theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 

2. Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra và đã kết thúc trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết để 
xử phạt vi phạm hành chính thì áp dụng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, trừ 
trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách 
nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm thì áp dụng các quy định về xử 
phạt quy định tại Nghị định này. 

Điều 47. Tổ chức thực hiện 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
đối tượng áp dụng của Nghị định này chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
 
 
 

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

[daky] 
Hồ Đức Phớc 
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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 177/2024/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử,  
tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 
năm 2019; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Bảo hiểm xã 

hội ngày 29 tháng 6 năm 2024; 
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 
ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân 
đội nhân dân Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011; 
Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 

ngày 26 tháng 11 năm 2015; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với các trường 

hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái 

cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ 
hưu theo nguyện vọng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cán bộ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 
chức và Luật Viên chức năm 2019) giữ chức vụ, chức danh chuyên trách do bầu cử 
theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp 
xã nhưng không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp.  

Cán bộ quy định tại khoản này áp dụng đối với cả trường hợp cán bộ đủ điều 
kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhưng không đủ tuổi tái cử các chức danh lãnh đạo chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử, 
đại hội cùng cấp để bầu các chức danh đó.  

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, người làm công 
tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội 
nhân dân và Công an nhân dân giữ chức vụ, chức danh thuộc cơ cấu tham gia cấp 
ủy, ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra cùng cấp nhưng không đủ điều kiện về 
tuổi để tái cử cấp ủy cùng cấp. 

Đối với trường hợp này, độ tuổi nghỉ hưu được tính theo quy định của Luật Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 
viên chức quốc phòng, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

3. Công chức giữ chức vụ bổ nhiệm có thời hạn mà chức vụ đang giữ thuộc cơ 
cấu tham gia cấp ủy cùng cấp nhưng không đủ điều kiện về tuổi để tái cử cấp ủy 
(bao gồm cả các chức vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, thị xã, phường nơi thực hiện chính quyền đô thị; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 
quân sự cấp xã). 

4. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này đủ điều kiện về 
tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp, có thời gian công tác tính từ ngày bắt đầu 
tổ chức đại hội còn từ 30 tháng đến 60 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vì sắp xếp 
nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng nghỉ hưu và được cấp có thẩm quyền 
đồng ý. 

5. Cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được cấp có thẩm quyền cho 
nghỉ công tác, nghỉ hưu theo Thông báo Kết luận số 20-TB/KL ngày 08 tháng 9 
năm 2022 của Bộ Chính trị. 
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6. Không áp dụng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này đối với các 
trường hợp sau đây: 

a) Thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật về tinh giản 
biên chế; 

b) Đã có thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền hoặc 
chưa có thông báo, quyết định nghỉ hưu nhưng thời gian công tác còn từ đủ 06 tháng 
trở xuống, tính từ ngày tổ chức đại hội các cấp đến ngày nghỉ hưu theo quy định; 

c) Người không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy các cấp (cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã) nhưng vẫn tiếp tục công tác ở các cơ quan của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội. 

Điều 3. Chế độ nghỉ hưu trước tuổi  
1. Điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi 
a) Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này 

không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định của cấp có thẩm 
quyền hoặc còn đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nhưng thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều 2 hoặc thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này; 

b) Tính đến ngày nghỉ hưu có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc (bao gồm cả thời gian tập sự, thử việc) để hưởng lương hưu theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm hưởng chế độ. Tuổi nghỉ hưu được 
xác định theo quy định của pháp luật về lao động tại thời điểm thôi việc, nghỉ hưu; 

c) Có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý. 
2. Các chế độ được hưởng 
a) Được hưởng lương hưu, các chế độ khác theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội và không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước 
tuổi đối với thời gian từ 05 năm (60 tháng) trở xuống. 

b) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm nghỉ hưu cho 
mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. 

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng đối với 20 năm đầu công tác 
có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. 

Trường hợp đủ 15 năm công tác trở lên có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 
thuộc đối tượng được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 
xã hội tại thời điểm thôi việc, nghỉ hưu thì được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện 
hưởng đối với 15 năm đầu công tác; từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. 
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d) Đối với trường hợp xếp lương chức vụ, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức 
danh hiện đảm nhiệm đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh 
hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu. 

đ) Đối với trường hợp xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ và còn thiếu 
từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được 
nâng bậc lương trước thời hạn. 

e) Được cộng thời gian nghỉ hưu trước tuổi với thời gian công tác để xét khen 
thưởng cống hiến nếu thuộc đối tượng khen thưởng cống hiến theo quy định của 
pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

g) Được xét thăng cấp bậc quân hàm, nâng bậc lương theo quy định của pháp luật. 
h) Đối với cán bộ cấp xã làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở 
lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021) theo quy định của pháp luật; cán bộ cấp xã 
có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng thưởng huân 
chương, huy chương các loại còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy 
định để hưởng chế độ hưu thì được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 
thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí. Đối với thời gian trên 30 tháng thì 
được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần đối với số thời gian vượt quá; 
phương thức đóng, mức đóng, mức hưởng và các nội dung khác có liên quan thực 
hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

i) Không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi đối 
với số năm nghỉ vượt quá 05 năm (nếu có) nếu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 
một lần đối với số thời gian vượt quá; phương thức đóng, mức đóng, mức hưởng 
và các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm xã hội. 

k) Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và hưởng trợ cấp một lần với 
mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tính bằng 0,5 tháng lương 
hiện hưởng. 

l) Được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm xã hội. 

3. Việc áp dụng chế độ thực hiện như sau: 
a) Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3,  khoản 4 Điều 2 Nghị 

định này được hưởng các chế độ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ 
và điểm e (nếu có) khoản 2 Điều này.  
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Riêng chế độ quy định tại điểm g khoản 2 Điều này áp dụng đối với trường 
hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

Cán bộ cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này còn được áp dụng 
chế độ quy định tại điểm h khoản 2 Điều này (nếu có); đối với trường hợp này 
được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác hoặc cho 20 
năm đầu công tác theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

b) Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này có thời gian công tác 
còn từ đủ 05 năm (60 tháng) trở xuống đến tuổi nghỉ hưu theo quy định được 
hưởng các chế độ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

c) Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này có thời gian công tác 
còn từ trên 05 năm (60 tháng) đến 10 năm (120 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy 
định thì được hưởng các chế độ quy định tại điểm a và điểm i khoản 2 Điều này.  

d) Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này có thời gian công tác 
còn trên 10 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì ngoài chế độ hưu trí được 
hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (nếu có) còn được lựa chọn 
áp dụng một trong hai chế độ quy định tại điểm k hoặc điểm l khoản 2 Điều này. 

4. Tiền lương hiện hưởng là tiền lương tháng thực lĩnh ở tháng liền kề trước 
khi nghỉ hưu. Tiền lương tháng thực lĩnh bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức 
lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, 
phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp trách nhiệm đối 
với uỷ viên các cấp (nếu có);  

5. Cách xác định thời gian để tính hưởng trợ cấp:  
a) Thời gian nghỉ hưu trước tuổi để tính hưởng trợ cấp quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều này, nếu có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: từ 01 tháng 
đến đủ 06 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 06 tháng đến 12 tháng tính là 01 năm; 

b) Thời gian công tác tính hưởng trợ cấp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này 
là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

6. Thời hạn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử, tái bổ 
nhiệm quy định tại Điều này là trước ngày khai mạc đại hội hoặc trước ngày bầu 
cử cùng cấp không quá 12 tháng và chậm nhất sau khi kết thúc đại hội hoặc sau khi 
kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội, Hội đồng nhân dân 01 tháng. 

Điều 4. Chế độ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu 
1. Điều kiện hưởng chế độ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu  
a) Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này; 
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b) Còn dưới 24 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tuổi nghỉ hưu 
được xác định theo quy định của pháp luật về lao động tại thời điểm nghỉ công tác 
chờ đủ tuổi nghỉ hưu; 

c) Có đơn tự nguyện xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và được cấp có 
thẩm quyền đồng ý. 

2. Chế độ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu 
a) Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, 

phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức 
chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp trách nhiệm đối với ủy viên các cấp (nếu có) 
cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu; 

b) Người nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và cơ quan nơi công tác tiếp tục 
thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; 

c) Không thực hiện nâng ngạch, bậc lương trong thời gian nghỉ công tác chờ 
đủ tuổi nghỉ hưu. Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có), 
các loại phụ cấp khác với phụ cấp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thôi 
hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ 
hưu. Các chế độ, chính sách khác (nếu có) thực hiện theo Nội quy, Quy chế của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị như đối với người đã nghỉ hưu; 

d) Trường hợp người nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu khi đang công tác 
thuộc đối tượng được hưởng chế độ sử dụng thường xuyên xe ô tô thì cơ quan có 
trách nhiệm bố trí xe đưa đón nếu có yêu cầu để tham gia các cuộc họp, hội nghị 
hoặc đi khám chữa bệnh; nếu không bố trí được thì thanh toán theo quy định; 

đ) Trường hợp sau khi hết chế độ chờ đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa đủ số 
năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hỗ trợ tiền đóng 
bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu (nhưng không quá 30 tháng) vào 
quỹ hưu trí và tử tuất theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội tại tháng đủ tuổi 
hưởng lương hưu để thực hiện chế độ hưu trí. 

3. Không tính vào biên chế của cơ quan đối với các trường hợp trong thời gian 
nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, cơ quan 
nơi công tác thực hiện thủ tục để cán bộ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 
Nghị định này còn được xét thăng cấp bậc quân hàm, nâng bậc lương theo quy 
định (nếu có). Việc xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu 
thực hiện theo quy định của pháp luật.  
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Điều 5. Nguồn kinh phí 
Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này do 

ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành. 
Điều 6. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 

của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái 
cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.  

3. Quy định hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng đối với 20 năm đầu 
công tác và 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác tính từ năm thứ 21 
trở đi tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định này có hiệu lực cho đến trước ngày 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thi hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Đối với cán bộ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị 

định này thuộc khối cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp xã: 
a) Chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm liền kề trước năm tổ chức đại hội các cấp, 

cơ quan nơi công tác có trách nhiệm lập danh sách những người được hưởng chế 
độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này; dự toán kinh phí giải quyết đối với 
từng trường hợp gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý. Trường hợp tổ chức đại hội 
trước thời hạn quy định tại điểm này thì phải lập danh sách gửi cơ quan có thẩm 
quyền chậm nhất 01 tháng trước ngày tổ chức đại hội. 

b) Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm liền kề trước năm tổ chức đại hội các cấp, 
cơ quan có thẩm quyền quản lý có trách nhiệm tổng hợp danh sách những người 
được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này và tổng hợp dự 
toán kinh phí, gửi Bộ Tài chính; đồng thời gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp; 

c) Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh 
phí để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân 
sách nhà nước. 

d) Căn cứ vào kinh phí được bố trí theo quy định tại điểm c khoản này, cơ 
quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền quản lý có trách 
nhiệm rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định giải quyết chế độ, 
chính sách đối với người không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Quyết 
định phải nêu rõ đối tượng, chính sách được hưởng và tổng số tiền được hưởng 
(nếu có). 
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đ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ để thực 
hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định này và chỉ đạo 
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu bảo 
hiểm xã hội, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng quy định tại 
Nghị định này theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2. Đối với cán bộ thuộc các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện 
chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này và theo hướng dẫn của cơ quan 
có thẩm quyền (nếu có). 

3. Đối với cán bộ quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này, cơ quan nơi cán 
bộ công tác trước khi thôi việc, nghỉ hưu chịu trách nhiệm chi trả chế độ theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền. Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

Chế độ, chính sách đối với cán bộ quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này 
(bao gồm cả trường hợp chưa bị xử lý kỷ luật tại thời điểm thôi việc, nghỉ hưu) đã 
được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa giải quyết chế độ, chính sách nghỉ hưu được 
thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

Cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý không thuộc đối tượng quy định 
tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này có nguyện vọng thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi 
khi chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc chưa hết nhiệm kỳ bầu cử, chưa hết thời hạn giữ 
chức vụ bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định áp dụng chế độ phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 
này, chế độ khác (nếu có) theo thẩm quyền. 

4. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đồng thời thuộc 
đối tượng áp dụng chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thì 
được lựa chọn hưởng chính sách, chế độ cao hơn.  

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

  

Nguyễn Hòa Bình 
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